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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là 

Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp 

sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở 

dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư 

viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện 

hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; 

Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); 

Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa 

Khoa học xã hội và nhân văn.  

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Thông báo sách mới nhập số 18 (quý 1 năm 2024) được hoàn thành với số 

lượng 251 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 1 đến hết 

tháng 3 năm 2024. 

Chúng tôi mong được nhận sự hợp tác cũng như các nhận xét, góp ý để Thông 

báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng nâng cao chất 

lượng và phát huy hiệu quả. 

Mọi liên hệ về nội dung, xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ: 

* Phòng Phân loại - Biên mục, Viện Thông tin KHXH 

Điện thoại: (84-024) 62730865 Máy lẻ 605 
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CHÍNH TRỊ 

 

11-9-2001 vụ lừa bịp khủng khiếp : Sách tham khảo / Thierry Meyssan ; Biên dịch: 

Ngô Văn Quỹ. - Hà Nội : Thông tấn, 2002. - 195 tr. : tranh ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0490 

Ký hiệu phân loại (DDC): 973.931  

Từ khóa: Chủ nghĩa khủng bố, Tấn công khủng bố, Sự kiện 11 - 9 - 2001 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu: Phần 1: Cuộc đạo diễn đẫm máu; 

Phần 2: Sự tử vong của nền dân chủ ở Mỹ; Phần 3: Đế quốc tấn công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

2023 Korea - Vietnam Unification Forum : Unification, Integration, Reform and 

Opening of Vietnam, and the Korean Peninsula / KASEAS, SIEAS, Ministry of 

Unification. - Seoul : [s.n.], 2023. - 209 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014955 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.51950597 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hội nhập, Cải cách 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn Kỷ yếu Hội thảo gồm các bài viết bằng tiếng 

Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt về kinh nghiệm đổi mới, cải cách và hội 

nhập của Việt Nam và Hàn Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và hơn thế nữa : Những vấn đề nhân văn : 

Hội thảo Quốc tế VASS-NRC 2022 / National Research Council for Economics 

Humanities and Social Sciences, Vietnam Academy of Social Sciences. - Hà Nội : 

[k.nxb.], 2022. - [104] tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014949 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.59705195 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Hợp tác quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập hợp các báo cáo về thành tựu mà 

Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được trong 30 năm qua, đặc biệt là tập 

trung vào quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, lịch sử, hợp 
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tác giáo dục và hợp tác để giải quyết các vấn đề xã hội mà cụ thể là di cư 

vì hôn nhân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của các cường quốc 

: Thông tin chuyên đề / Đồng chủ biên: Vũ Hùng Cường, Nguyễn Thị Lê. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2023. - 263 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014946, VV00014947 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.5 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn Thông tin chuyên đề tập hợp các bài dịch sang 

tiếng Việt của các tác giả nước ngoài liên quan đến chủ đề về chính sách 

đối ngoại của các cường quốc như: Mỹ, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc... đối 

với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Chính sách của EU đối với Việt Nam : Thực tiễn và triển vọng / Chủ biên: Trần 

Thanh Huyền, Đào Minh Hồng, Nguyễn Thái Yên Hương. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2023. - 342 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300520, 11LSS2300521, 12VV00001799 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.40597  

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: EU, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích những vấn đề chính xoay quanh các chính 

sách của EU đối với Việt Nam bao gồm các nhân tố tác động tới chính 

sách  vị trí, vai trò và nội dung đặc trưng của các chính sách  đánh giá 

những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn khi triển khai 

chính sách  và dự báo các chính sách của EU đối với Việt Nam trong thời 

gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa 

học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông mở rộng : Nhìn từ Thỏa thuận 

Hòa bình Mỹ - Taliban : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Khánh Vân. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 251 tr. : hình, bảng ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho:  VB00054956, VB00054957, 11LSS2400064,  

11LSS2400065, 12VV00001778, 12VV00001777 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.730581  

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại,  

Chính sách an ninh, Thỏa thuận hòa bình 

Từ khóa địa lí: Trung Đông, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu bối cảnh, sự hình thành, vận động và thay 

đổi về đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ tại khu vực Trung Đông mở 

rộng hiện nay, thông qua một điểm nghiên cứu là Thỏa thuận Hòa bình 

Mỹ - Tailiban. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời chính quyền Joe Biden và những tác động tới 

quan hệ quốc tế / Đồng chủ biên: Lê Công Tiến, Trần Huyền Trang. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2023. - 438 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003105 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại,  

Chính quyền Joe Biden, Tổng thống Joe Biden 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chiến lược được 

công bố và thực tế triển khai, cuốn sách khái quát hóa chính sách đối 

ngoại của Mỹ trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden (về các trụ 

cột chính sách, mục tiêu ưu tiên, đường hướng triển khai)  phân tích xu 

hướng thay đổi của một số yếu tố định hình chính sách đối ngoại để đưa ra 

dự báo chiều hướng chính sách của chính quyền Joe Biden trong 2 năm 

cuối nhiệm kỳ  từ đó đánh giá tác động của những điều chỉnh, triển khai 

chính sách của Mỹ đến thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 

trong đó có Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến lược / Nguyễn Thanh 

Minh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 684 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002926, 02VV00002927,  

VV00014958, VV00014959, 11LSS2400014,  

11LSS2400015, 12VL00000971, 12VL00000972, 20VL00002869 
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Từ khóa: Chủ quyền biển đảo, Kinh tế biển,  

Phát triển kinh tế biển, Biển Đông 

Từ khóa địa lí: Quần đảo Trường Sa, Quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm những nội dung chính sau: 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền quốc gia 

trên biển và phát triển kinh tế biển; Quy chế pháp lý quốc tế đối với các 

vùng biên thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia; 

Lịch sử xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa; Các yếu tố về quốc phòng, an ninh thường được 

sử dụng trong việc chứng minh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia 

đối với biển đảo trước cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với đảo, 

quần đảo; Lịch sử hình thành một số hội nghị quốc tế liên quan đến chủ 

quyền của nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa; Biển Đông trong vòng xoáy địa chiến lược; Sự điều chỉnh về nhận 

thức và hành động địa chiến lược của Việt Nam ở Biển Đông hiện nay; 

Những thách thức và giải pháp chiến lược trong bảo đảm an ninh hàng hải 

trên các vùng biển của Việt Nam hiện nay; Những thách thức trong bảo 

đảm an ninh hàng hải trên thế giới, khu vực và giải pháp chiến lược giải 

quyết vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh hàng hải của Việt Nam trên biển 

Đông hiện nay; Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ chủ 

quyền, an ninh, an toàn trên biển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội , Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 

Nghiên cứu Con người, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Sử học, Viện 

Địa lý Nhân văn 

 

Công tác thông tin đối ngoại hướng tới các mục tiêu chiến lược 2030, tầm nhìn 

2045 : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Hải Bình. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 231 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003111 

Từ khóa: Công tác thông tin, Thông tin đối ngoại, 1986-2010, 2011-2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách làm rõ một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm 

thực tiễn hoạt động thông tin đối ngoại tại một số nước trên thế giới như 

Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore  Trình bày thực trạng công tác thông 

tin đối ngoại phục vụ các mục tiêu chiến lược của Việt Nam qua hai giai 

đoạn: 1986-2010, 2011-2020  Nêu quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương 

châm và các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác thông tin đối ngoại 

của Việt Nam trong tình hình mới. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Đổi mới thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Hữu Cát. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2015. - 322 tr. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0003 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.109597  

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hội nhập quốc tế, Thông tin đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tập trung nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ 

những vấn đề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thông tin đối ngoại và đổi 

mới thông tin đối ngoại; Thực trạng công tác thông tin đối ngoại ở nước ta 

trong thập niên đầu thế kỉ XXI, nguyên nhân và kinh nghiệm; Dự báo 

khoa học xu thế phát triển của tình hình thế giới, khu vực tác động đến 

công tác thông tin đối ngoại; Những yêu cầu và các giải pháp, kiến nghị 

nhằm tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong thập niên thứ hai 

của thế kỷ XXI. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ giai đoạn mới : 

Sách chuyên khảo / Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 482 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300525, 11LSS2300526 

Ký hiệu phân loại (DDC): 352.609597  

Từ khóa: Đội ngũ cán bộ, Công tác cán bộ, Đổi mới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác 

cán bộ; Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta 

kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; Phân tích, đánh giá những 

mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu trong công tác cán 

bộ, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó; Đưa ra hệ 

thống quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp chung và cụ thể cho 

từng khâu công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ 

năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách 

mạng mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Hỏi - đáp về Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Ngọc Hà. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 787 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002861 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4346 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản,  

Chủ nghĩa xã hội, Sách hỏi đáp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày khái lược về khoa học tư tưởng Hồ Chí 

Minh; Sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Về Đảng Cộng sản 

và Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 

dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và đạo 

đức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình 

hình mới : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Tố Uyên. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 331 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300527, 11LSS2300528, 12VV00001795 

Ký hiệu phân loại (DDC): 324.2597075  

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Năng lực cầm quyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một cách tương đối toàn diện, có hệ thống 

về năng lực cầm quyền của Đảng, qua đó đề xuất một số giải pháp để tiếp 

tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng 

yêu cầu và và nhiệm vụ giai đoạn mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa 

học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện 

nay / Lê Văn Yên. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 388 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002932, 02VV00002933,  

VV00014956, VV00014957, 11LSS2400024,  

11LSS2400025, 12VL00000965, 12VL00000966, 20VL00002862 
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Từ khóa: Đảng Cộng sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh,  

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách tập trung vào vấn đề nghiên cứu, 

quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

Bao hàm nhiều lĩnh vực và rất phong phú trong đời sống xã hội ở nước ta, 

góp phần phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử hoạt động 

vẻ vang và trong sáng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội , Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 

Nghiên cứu Con người, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Sử học, Viện 

Địa lý Nhân văn 

 

Ngọn hải đăng : Ánh sáng chủ quyền quốc gia trên biển / Sưu tầm, tuyển chọn: 

Đông Phương. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 198 tr. : hình ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300562, 11LSS2300563 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.1509597  

Từ khóa: Chủ quyền, Biển, Đảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết về quá trình hình thành, vai trò, 

những đóng góp quan trọng của những ngọn hải đăng đối với an toàn, an 

ninh biển, đảo Tổ quốc sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về công tác bảo vệ, giữ 

gìn biển đảo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nguy cơ đe dọa đến an ninh con người tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối 

với công tác phòng ngừa, ngăn chặn : Sách chuyên khảo / Phan Công Chính, Lê 

Hoàng Việt Lâm. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 287 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002652 

Từ khóa: An ninh con người, Quyền con người, Ổn định xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Quan niệm về an ninh con 

người; An ninh con người trong mối quan hệ với an ninh phi truyền thống; 

Nhận thức về nguy cơ đe dọa đến an ninh con người và phòng ngừa, ứng 

phó với các nguy cơ đe dọa đến an ninh con người; Các nguy cơ đe dọa 

đến an ninh con người tại Việt Nam; Bảo đảm an ninh con người tại Việt 
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Nam; Giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa đến an ninh 

con người tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Nhìn lại ba thập kỷ quan hệ Nga - EU (1991-2022) : Sách chuyên khảo / Chủ biên: 

Vũ Thụy Trang  Nguyễn An Hà ... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 339 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015000, VV00015001, 11LSS2400034,  

11LSS2400035, 12VL00000921, 12VL00000922 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.4704  

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, 1991-2022 

Từ khóa địa lí: Nga, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Nội dung làm rõ những luận cứ khoa học của mối 

quan hệ giữa Nga và EU, đặc biệt là dựa trên phân tích những cơ sở pháp 

lý của mối quan hệ này, từ đó phân tích đặc điểm của mối quan hệ vừa 

hợp tác, vừa đấu tranh giữa hai bên; Phân tích và làm rõ những điểm nổi 

bật trong quan hệ Nga - EU trong giai đoạn 1991-2022, từ đó lý giải 

những nguyên nhân và yếu tố tác động, những thành tựu và hạn chế của 

mối quan hệ này, làm căn cứ để nhận định về triển vọng của mối quan hệ 

này trong trung hạn và những tác động của nó, đề xuất một số khuyến 

nghị nhằm thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với Nga và EU trong thập niên 

tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 224 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300568 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4346  

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày quá trình hình thành và nội dung cơ bản 

của tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời khái quát về cuộc đời hoạt động cách 

mạng của Người. Việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, những 

luận điểm giàu giá trị lý luận và thực tiễn của Người về con người, nhân 

dân và dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020) / Đoàn Ngọc Tuấn, Trần Nam 

Tiến. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 307 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054904, 11LSS2300533,  

11LSS2300534, 12VV00001801 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597073  

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ ngoại giao,  

Hợp tác quốc tế, 1995-2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích bối cảnh quốc tế 

và những yếu tố tác động, chi phối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; thực 

trạng, những bước phát triển trong quan hệ của hai nước; bước đầu đánh 

giá mối quan hệ bình thường hóa giữa hai nước 25 năm qua, dự báo triển 

vọng quan hệ trong thời gian tới. Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn toàn 

diện, sâu sắc hơn về chặng đường 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt 

Nam – Hoa Kỳ (1995-2020), qua đó làm rõ đường lối, chính sách đối 

ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ với đối tác lớn Hoa Kỳ. Với 

nội dung đó, cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Những 

nhân tố tác động đến quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 

1995-2020; Chương 2: Thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kỳ 

giai đoạn 1995-2020; Chương 3: Một số nhận xét và những vấn đề tồn tại 

trong quan hệ chính trị Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa 

học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Quản trị nhà nước trong nền kinh tế số ở một số nước Châu Âu : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Đặng Minh Đức. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 415 tr. : bảng, 

biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00015002, VV00015003, 11LSS2400042,  

11LSS2400043, 12VL00000914, 12VL00000913 

Ký hiệu phân loại (DDC): 354.094  

Từ khóa: Hành chính công, Quản trị nhà nước, Kinh tế số 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Nội dung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và kinh 

nghiệm quản trị nhà nước ở một số quốc gia Châu Âu (Estonia, Pháp và 

Ba Lan), từ đó rút ra một số hàm ý cho Việt Nam. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao: Tiếp cận từ góc độ lịch sử và văn hóa : 

Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thái Yên Hương. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 415 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003106 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ ngoại giao, Quyền lực ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Với cách tiếp cận đi từ lý luận đến thực tiễn, nội dung 

sách được bố cục thành ba chương, xem xét vấn đề quyền lực qua nhiều 

học thuyết trong quan hệ quốc tế, làm rõ nhận thức và quan niệm của 

người Mỹ về quyền lực và cách thức nước Mỹ mở rộng quyền lực trên 

toàn cầu. Trên cơ sở phân tích những bằng chứng thực tiễn, nhóm tác giả 

chỉ ra các nhân tố tác động đến phương thức Mỹ sử dụng quyền lực trong 

quan hệ đối ngoại, từ đó dự báo một số xu hướng Mỹ sẽ triển khai nhằm 

duy trì và mở rộng ảnh  hưởng trong quan hệ quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Samdech Techo Hun Sen : Man of Cambodia's Destiny / Keo Baphnom ; 

Translation: Chhom Chumrong, Seng Sothea, Moeurng Chamroeun. - Cambodia  

Ariyathoar, 2022. - 449 p. : ill ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0005 

Từ khóa: Cuộc đời, Tiểu sử, Sự nghiệp, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Camphuchia 

Từ khóa nhân vật: Samdech Techo Hun Sen 

Giới thiệu nội dung: Nội dung mô tả chi tiết về cuộc đời của cựu Thủ 

tướng Hun Sen và vai trò của ông trong việc định hình Campuchia hiện 

đại, ông là hình mẫu về ngoại giao, có vai trò mang lại hòa bình và phát 

triển toàn diện cho Campuchia. Nội dung cuốn sách hé lộ nhiều khía cạnh 

trong cuộc đời Hun Sen, làm sáng tỏ những vấn đề chính trị mà trước đây 

chưa hề biết tới. Cuốn sách mang giá trị ngoại giao to lớn, mang đến cái 

nhìn thoáng qua về năng lực ngoại giao của một quốc gia nhỏ như 

Campuchia khi nước này vượt qua Chiến tranh Lạnh và nổi lên từ nỗi kinh 

hoàng của chế độ Khmer Đỏ. Cuốn sách cũng ghi lại những cuộc đấu 

tranh của dân tộc dưới áp lực quốc tế từ năm 1979 đến năm 1993 trước khi 

ghi lại đỉnh cao của cuộc tìm kiếm hòa bình hoàn toàn trong 500 năm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Văn Giàu. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2023. - 187 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054911 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4346 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng chính trị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm sáu phần: 1- Có hay không có tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 2 - Trang bị kiến thức và tư tưởng của Nguyễn thời 

trẻ trước năm 1911. 3 - Những yếu tố tư tưởng được Hồ Chí Minh nhập 

tâm khi ở Tây Âu, trước khi gặp chủ nghĩa Lênin (1911-1920). 4 - Tư 

tưởng Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong thời kỳ lịch sử 1920 

- 1930. 5 - Cách mạng giải phóng dân tộc: Vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 6 - Hồ Chí Minh - Nhà hiền triết. Cuốn sách phản ánh sinh 

động, có hệ thống sự hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long / Thạch 

Thành Công, - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009620 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Thực hiện chính sách, Chính sách dân tộc 

Từ khóa địa lí: Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng 

hộ của bạn bè quốc tế / Tuyển chọn: Báo Nhân dân. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 602 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014907 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.70442092 

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Nhà chính trị, Tổng Bí thư, Bài viết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Phú Trọng 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm 

tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế" với hơn 600 

trang, tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết, bài thơ, nhiều lá thư thể hiện 
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tình cảm trân quý đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của 

đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện 

tử, mạng xã hội. Hầu hết tác giả của những bài viết, bài thơ này đều là 

những người sáng tác không chuyên, thông qua những vần thơ, bài viết 

chân tình để bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc và gửi 

gắm sự tin tưởng tuyệt đối vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta. Cuốn 

sách được kết cấu thành 3 phần, gồm 181 bài viết. Phần 1: Vững tin vào 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư. Phần 2: Tình cảm của nhân dân 

trong nước dành cho Tổng Bí thư. Phần 3: Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. 

Cuốn sách là sự tiếp nối của 2 cuốn sách đã được xuất bản trước đó "Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong 

nước và bạn bè quốc tế" xuất bản năm 2019 và "Niềm tin yêu của nhân 

dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng" xuất bản năm 2021. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong thực tiễn một số nước : Giáo trình dành cho 

sinh viên, học viên ngành ngoại giao / Lê Thanh Bình. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2023. - 344 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014916 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.4820711 

Từ khóa: Ngoại giao, Ngoại giao văn hóa, Quan hệ đối ngoại, Giáo trình 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách của PGS.TS. Lê Thanh Bình phân tích 

ngoại giao văn hóa trong thực tiễn của các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung 

Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Adécbaigian, từ đó đưa ra những 

khuyến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác ngoại 

giao văn hóa cho Việt Nam, phát huy vai trò tích cực của ngoại giao văn 

hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tạo nên sức 

mạnh tổng hợp quốc gia, phục vụ triển khai các mục tiêu đối ngoại của đất 

nước, củng cố quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới nhằm 

nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay / Chủ biên: Lưu 

Thúy Hồng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 330 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054905 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327 



 

13 

 

  

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ ngoại giao, An ninh phi truyền thống 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 chương, nghiên cứu một số vấn đề 

an ninh phi truyền thống ở 3 cấp độ: cá nhân, quốc gia và hệ thống; phân 

tích 2 trường hợp: vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam và khu vực 

Đông Nam Á; đề xuất những giải pháp nhằm ứng phó với những tác động 

của các yếu tố an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

Đồng thời tác giả cũng đi sâu phân tích thực trạng và hướng giải quyết vấn 

đề an ninh phi truyền thống ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam để độc 

giả có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về những tác động cũng như hậu 

quả của vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là trong bối cảnh tình 

hình quốc tế đang diễn biến ngày càng khó lường, các nguy cơ an ninh 

truyền thống và an ninh phi truyền thống đan xen và chuyển hóa phức tạp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Thị Hợi. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 302 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300539, 11LSS2300540 

Ký hiệu phân loại (DDC): 324.2597075  

Từ khóa: Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng Đảng về đạo đức; những yếu tố tác động, thành tựu, hạn chế và 

đề xuất một số phương hướng, giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

DÂN TỘC HỌC 

 

Bài trừ phong tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số / Biên soạn: Nguyễn Tuệ Minh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2023. - 

83 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007872 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Hôn nhân, Gia đình, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 
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Các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên : Sách chuyên khảo / Đào Huy Khuê, Vũ Thế 

Long, Nguyễn Văn Thắng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 635tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002662 

Từ khóa: Ẩm thực, Dân tộc Thái, Dân tộc Hmông,  

Dân tộc Kinh, Xóa đói giảm nghèo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Làng Cổ Định cổ truyền : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Bảo. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 2023. - 394 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002250 

Từ khóa: Đời sống văn hóa, Hoạt động kinh tế,  

Tổ chức xã hội, Di tích lịch sử, Thời kì lịch sử 

Từ khóa địa lí: Làng Cổ Định, Huyện Triệu Sơn,  

Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách giới thiệu làng Cổ Định, thuộc 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trình bày quá trình lập làng, các hoạt 

động kinh tế, tổ chức xã hội và đời sống văn hóa. Sách gồm 6 chương: 

Chương 1: Quá trình lập làng; Chương 2: Hoạt động kinh tế; Chương 3: 

Tổ chức xã hội; Chương 4: Đời sống văn hóa; Chương 5: Di tích kiến trúc, 

lịch sử, văn hóa tiêu biểu; Chương 6: Nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ 

lịch sử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Mạng lưới xã hội của một số tộc người trong phát triển kinh tế - xã hội vùng biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Minh Anh, Lê Thị 

Mùi. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 435 tr. : hình, bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015004, VV00015005, 07VL00002679,  

07VL00002678, 11LSS2400052, 11LSS2400053,  

12VL00000928, 12VL00000927 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.8954095712  

Từ khóa: Tộc người, Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội,  

Dân tộc Lô Lô, Dân tộc Nùng, Mạng lưới xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và 

tộc người nghiên cứu; Thực trạng mạng lưới xã hội của cá nhân và hộ gia 

đình ở người Lô Lô và Nùng tỉnh Cao Bằng; Mạng lưới xã hội trong phát 

triển kinh tế và đảm bảo trật tự xã hội vùng biên giới ở hai tộc người Lô 

Lô và Nùng; Quản lý và phát triển mạng lưới xã hội của tộc người Lô Lô 

và Nùng trong bối cảnh mới hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội 

vùng Tây Nguyên 

  

Nét đẹp phong tục các dân tộc Việt Nam / Vi Hồng Nhân; Biên soạn: Lưu Minh 

Thư. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007871, 07VV00007870 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã lựa chọn giới tiệu một số phong tục 

tiêu biểu của 23 dân tộc thiểu số trên khắp Việt Nam như: Phong tục thờ 

cúng tổ tiên của Dân tộc Kháng, Bố Y, La Hủ, Lô Lô, Thái...; Lễ bỏ mả 

của người Ê-đê;  Phong tục cưới hỏi của người Nùng, người Khơ-mú, 

người Dao tiền...;  Lễ hội Kate của người Chăm... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Khắc Tụng. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội; MaiHabooks, 2023. - 695 tr. : ảnh minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014935 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.8009597 

Từ khóa: Nhà, Nhà sàn, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đã khái quát những đặc điểm cũng như giá 

trị của nhà ở cổ truyền của các dân tộc Việt Nam từ người Hmông trên 

đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ, người Sán Dìu trên đất trung du sỏi đá, 

người Thượng trên cao nguyên đất đỏ lồng lộng gió ngàn, cho đến người 

Việt, người Khơ- me trên những cánh đồng châu thổ thẳng cánh cò bay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng / Chủ biên: Ngô Đức Thịnh. - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2023. - 219 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 07VV00007874, 07VV00007873 

Từ khóa: Tín ngưỡng dân gian, Văn hóa dân gian, Lễ hội cổ truyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang:  Sách chuyên khảo / Lê 

Anh Đức. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 244 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002922, 02VV00002923,  

VV00014966, VV00014967, 11LSS2400016,  

11LSS2400017, 12VL00000959, 12VL00000960, 20VL00002859 

Từ khóa: Trang phục truyền thống, Dân tộc Lô Lô Hoa, Văn hóa dân tộc 

Từ khóa địa lí: Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm những chương chính sau: Tổng quan 

tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người Lô Lô Hoa ở 

huyện Mèo Vạc; Quy trình làm ra trang phục; Các thành tố và chức năng 

của trang phục; Giá trị của trang phục truyền thống, sự biến đổi và vấn đề 

đặt ra. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội , Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 

Nghiên cứu Con người 

 

Văn hóa của người Nùng và người Hmông trong mối quan hệ tộc người liên biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc / Chủ biên: Trần Thị Mai Lan. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2023. - 327 tr. : hình ảnh màu ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054950, VB00054951, 11LSS2400068,  

11LSS2400069, 12VV00001783, 12VV00001784 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.8995910597  

Từ khóa: Văn hóa, Tộc người, Văn hóa tộc người, Quan hệ sắc tộc,  

Dân tộc Nùng, Dân tộc Hmông, Vúng biên giới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn vè văn 

hóa tộc người; Đánh giá thực trạng đời sống văn hóa hiện nay của một số 

tộc người ở vùng biên giới; Ảnh hưởng văn hóa của một số dân tộc ở 

Trung Quốc đến người Nùng và người Hmông; Các yếu tố ảnh hưởng, vấn 
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đề đặt ra, khuyến nghị, giải pháp về phát triển văn hóa tộc người và xây 

dựng văn hóa quốc gia vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

ĐẠO ĐỨC HỌC 

 

Các mức độ của đời sống đạo đức / Ivan Gobry; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung. - 

Hà Nội : Tri thức, 2023. - 173 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054919 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170 

Từ khóa: Đời sống đạo đức, Cảm nhận đạo đức 

Giới thiệu nội dung: “Các mức độ của đời sống đạo đức” của tác giả Ivan 

Gobry là một cuốn sách triết học, đạo đức, giúp người đọc khám phá 

những mức độ khác nhau của đạo đức, từ sự đơn giản tầm thường cho đến 

những khía cạnh tinh tế và cao cả hơn. Sách “Các mức độ của đời sống 

đạo đức” là một cuốn sách hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về đạo 

đức và cách rèn luyện đạo đức. Sách cung cấp cho người đọc những kiến 

thức cơ bản về đạo đức, đồng thời giúp bạn nhận thức được tầm quan 

trọng của đạo đức trong cuộc sống. Sách được chia làm 3 phần chính: Đạo 

đức cơ bản; Đạo đức tự giác; Đạo đức cao thượng. Cuốn sách giúp khám 

phá những mức độ khác nhau của đạo đức, từ sự đơn giản và tầm thường 

cho đến những khía cạnh tinh tế và cao cả hơn. Trong cuốn sách này, bạn 

sẽ tìm thấy những bài học ý nghĩa về lòng trung thành, tình yêu thương, sự 

tự trọng, và cả việc đối diện với những thử thách khó khăn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đạo đức học của Aristote / Rene-A. Gauthier; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Hà 

Nội : Tri thức, 2023. - 214 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054918 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170 

Từ khóa: Triết lí đạo đức, Tư tưởng đạo đức 

Từ khóa nhân vật: Aristote 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Đạo đức học của Aristote” là một tác 

phẩm vĩ đại mang đến một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống ý nghĩa và giá trị 

của việc thực hành đạo đức. Nhà triết học cổ đại Aristote đã mở ra một cột 

mốc quan trọng trong lịch sử triết học và văn học phương Tây, và tác 
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phẩm này vẫn được tôn vinh và ngưỡng mộ qua hàng thế kỷ. Cuốn sách 

không chỉ đơn thuần là một phân tích về từng đức hạnh một cách riêng lẻ, 

mà còn là sự khám phá về mối quan hệ chặt chẽ giữa đạo đức và hạnh 

phúc. Aristote đã nhấn mạnh những đức hạnh quan trọng như lòng dũng 

cảm, sự tự giác, tính rộng lượng và trí tuệ. Ông cho rằng hạnh phúc thực 

sự xuất phát từ việc sống một cuộc sống có đạo đức và ý thức về ý nghĩa 

cuộc sống, từ việc trau dồi những phẩm chất tốt đẹp trong chúng ta. Cuốn 

sách "Đạo đức học của Aristote" mở rộng sự hiểu biết về hạnh phúc, 

không chỉ là một sự thoả mãn tạm thời mà là một trạng thái lâu dài đòi hỏi 

sự cân nhắc và thực hành đạo đức. Qua tác phẩm này, chúng ta nhận thấy 

rằng sống một cuộc sống đạo đức và cân nhắc sâu sắc về ý nghĩa cuộc 

sống sẽ giúp xây dựng một đời sống hạnh phúc và thỏa mãn, đồng thời 

góp phần vào xây dựng một xã hội đạo đức và hạnh phúc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đạo đức học của sức mạnh / Georges Gusdorf; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Hà 

Nội : Tri thức, 2023. - 206 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054916 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170 

Từ khóa: Đạo đức, Sức mạnh, Quyền lực 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một tập hợp kiến thức, một cuộc hành 

trình tìm hiểu về khía cạnh vật chất và tinh thần của sức mạnh, từ những 

khía cạnh đơn giản cho đến những yếu tố phức tạp của đạo đức. Cuốn 

sách mở ra cho người đọc cơ hội khám phá những nguyên lý và giá trị 

quan trọng nhất trong cuộc sống. Cuốn sách dẫn người đọc vào cuộc phiêu 

lưu khám phá sâu sắc về sức mạnh con người và cách áp dụng nó để tạo 

nên cuộc sống ý nghĩa và đáng sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Niềm tin của người dân đối với đạo đức kinh doanh hiện nay : Sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trịnh Thị Phượng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 322 

tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015024, VV00015025, 11LSS2400050,  

11LSS2400051, 12VL00000903 

Ký hiệu phân loại (DDC): 174.4  

Từ khóa: Đạo đức kinh doanh, Niềm tin 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đạo 

đức kinh doanh, những yếu tố tác động đến niềm tin của người dân đối với 
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đạo đức kinh doanh, vấn đề đặt ra và những giải pháp nhằm nâng cao đạo 

đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Thuyết giá trị / Paul Césari; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Hà Nội : Tri thức, 

2023. - 189 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054917 

Ký hiệu phân loại (DDC): 121.8 

Từ khóa: Tâm lí học cá nhân, Giá trị, Hiện thực, Lí luận 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một tập hợp những lời khuyên thông 

thường, một cuộc hành trình đầy triết lý và tinh thần. Trong cuốn sách 

này, Paul Cesari chia sẻ những câu chuyện đắt giá về cuộc sống, những 

bài học quý báu từ những trải nghiệm cá nhân và sự thấu hiểu sâu sắc về 

bản chất con người. Từ những trang sách, người đọc sẽ khám phá những ý 

tưởng mới mẻ về sự tự trân trọng, lòng biết ơn và khát vọng thăng tiến 

trong môi trường thay đổi không ngừng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

GIÁO DỤC 

 

Chung cuộc của giáo dục : Xác định lại giá trị của nhà trường : Sách tham khảo / 

Neil Postman; Dịch: Nguyễn Quang  Kính. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 450 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300557, 12VV00001794 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.973  

Từ khóa: Nhà trường, Khủng hoảng giáo dục,  

Giáo dục cá nhân, Giáo dục suốt đời, Đổi mới 

Từ khóa địa lí:  Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Neil Postman, một trong những cây bút phê bình xã 

hội sắc bén nhất đã đưa ra một góc nhìn về cuộc khủng hoảng học đường 

hiện nay của nước Mỹ, bắt nguồn từ việc nó đã thất bại trong việc cung 

cấp cho học sinh một lý do, một tự sự rõ ràng, thống nhất như đã truyền 

cảm hứng cho các thế hệ trước. Thay vào đó, trường học ngày nay quảng 

bá những vị thần giả hiệu như thần Lợi ích kinh tế, thần Tiêu dùng, thần 

Công nghệ hoặc thần Chủ nghĩa ly khai và sắc tộc. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa 

học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Chuyển đổi số trong giáo dục / Hoàng Sỹ Tương, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Thị 

Loan. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 226 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  24VV00002664 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Thư viện số, Công nghệ 4.0 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Tổng quan chuyển đổi số 

trong giáo dục; Thư viện số trong chuyển đổi số giáo dục; Giáo dục 4.0 và 

vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số giáo dục;  Ứng dụng công nghệ 

4.0 trong chuyển đổi số giáo dục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà giáo nổi tiếng Việt Nam thế kỷ XX / Sưu 

tầm, tuyển chọn: Thanh Giang. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 219 tr. : hình ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300561 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597 

Từ khóa: Nhà giáo, Tiểu sử, Sự nghiệp, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu chân dung một số nhà giáo có những đóng 

góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà nói riêng, cho sự nghiệp 

xây dựng và phát triển đất nước nói chung trong thế kỷ XX được xã hội 

tôn vinh, kính trọng. Họ là những tấm gương mẫu mực về tri thức, nhân 

cách, đạo đức làm nghề, thực hành học tập và rèn luyện suốt đời, đó là: 

Thầy giáo Nguyễn Tất Thành, người thầy Võ Nguyên Giáp, thủ tướng 

Phạm Văn Đồng - Người thầy giáo, nhà lãnh đạo hết lòng với sự nghiệp 

giáo dục, đồng chí Châu Văn Liêm - Nhà giáo cách mạng, chiến sĩ cộng 

sản kiên cường,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Học sâu : Một cải tiến đơn giản có thể biến đổi việc dạy và học ở trường / Kieran 

Egan; Dịch: Nguyễn Hữu Thọ; Hiệu đính: Phạm Viêm Phương. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh : Đại học Hoa Sen, 2015. - 367 tr. : bảng ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0466 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.207  

Từ khóa: Học tập, Phương pháp học, Dạy học, Đổi mới 
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Giới thiệu nội dung: Trình bày về phương pháp  học sâu  - một phương 

pháp giúp học sinh ghi nhớ kiến thức lâu. Trả lời những ý kiến nghi ngờ 

tính khả thi của phương pháp này. Đưa ra những nguyên tắc để giáo viên 

hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quản lý giáo dục kỹ năng giữ an toàn thân thể cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường 

mầm non công lập thành phố Hà Nội / Bùi Lê Anh. - Hà Nội, 2023. - 204 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho:  02LA00002291 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo dục kĩ năng, An toàn thân thể,  

Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản 

lý giáo dục kỹ năng giữ an toàn thân thể cho trẻ em 5-6 tuổi; Chương 2: 

Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng giữ an toàn thân thể cho trẻ em 

5-6 tuổi tại trường mầm non công lập; Chương 3: Thực trạng quản lý giáo 

dục kỹ năng giữ an toàn thân thể cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non 

công lập thành phố Hà Nội; Chương 4: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ 

năng giữ an toàn thân thể cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non công lập 

thành phố Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường đại học thuộc Bộ Công 

an theo hướng chuẩn hóa / Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Hà Nội, 2023. - 165 tr. ; 30 

cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho:  02LA00002290 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Môn tiếng Anh,  

Trường đại học, Chuẩn hóa giáo dục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài; Chương 2: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học 

môn tiếng Anh ở các trường đại học thuộc Bộ Công an theo hướng chuẩn 

hóa; Chương 3: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở 

các trường đại học thuộc Bộ Công an theo hướng chuẩn hóa; Chương 4: 
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Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trường đại học 

thuộc Bộ Công an theo hướng chuẩn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

KHẢO CỔ HỌC 

 

Đế chế Atlantis và những vương quốc biến mất : Bằng chứng mới về những bí 

mật thời cổ đại / Frank Joseph; Dịch: Ngô Khiết, Phương Nhung. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 386 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300524 

Ký hiệu phân loại (DDC): 001.94 

Từ khóa: Hiện tượng bí ẩn, Lịch sử, Văn minh, Tôn giáo,  

Di sản văn hóa, Thời kì cổ đại 

Từ khóa địa lí: Atlantis 

Giới thiệu nội dung: Với những bằng chứng thực tế và thuyết phục về mặt 

khảo cổ học, cuốn sách sẽ cho chúng ta thấy được những khám phá mới 

nhất và toàn diện về một thành phố mất tích bí ẩn của lịch sử cổ đại, về sự 

thiên tài của người cổ đại và sức mạnh tâm linh của tôn giáo bí ẩn của họ. 

Họ là những nhà phát minh, nhà sáng chế kiêm thợ xây dựng bậc thầy của 

các công trình kì vĩ trên khắp thế giới; Đế chế Atlantis và những vương 

quốc biến mất  mở ra một cánh cửa mới nhìn vào quá khứ xa xưa, cung 

cấp tri thức về Atlantis cùng các nền văn minh tốt đẹp chưa từng thấy 

trước đây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đồ sứ thời Lê ở Tuyên Quang / Trần Anh Dũng, Lý Mạnh Thắng, Nguyễn Đức Bình. 

- Hà Nội : Thế giới, 2003. -  196 tr. : ảnh ; 21 cm 

Ký hiệu kho:  10VB00003156 

Từ khóa: Khảo cổ học lịch sử, Hiện vật khảo cổ, Đồ sứ, Nhà Lê 

Từ khóa địa lí:  Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho bạn đọc cái nhìn tống quát về đồ sớ 

thời Lê ở Tuyên Quang (với 126 trang đánh máy và phần phụ lục 7 bảng 

thống kê, 116 bản ảnh ). Nội dung chính của sách được thể hiện qua 3 

chương: Chương 1. Đồ sứ thời Lê ở Tuyên Quang trong tiến trình gốm sứ 

Việt Nam thời Lê. Chương 2. Các loại hình đồ sứ thời Lê ở Tuyên Quang. 

Chương 3. Một số vấn đề lịch sử văn hóa thời Lê-Mạc ở Tuyên Quang 

qua đồ gốm sứ. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khảo cổ học 

 

Vật liệu kiến trúc và trang trí kiến trúc trong các di tích thời Lý Trần ở Tuyên 

Quang / Trần Anh Dũng, Lý Mạnh Thắng. - Hà Nội : Thế giới,  2023. - 49 tr. : ảnh ; 

20 cm. 

Ký hiệu kho: 10VB00003166 

Từ khóa: Khảo cổ học lịch sử, Di tích khảo cổ, Vật liệu kiến trúc,  

Trang trí kiến trúc, Nhà Lý, Nhà Trần 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Thời Lý Trần, Phật giáo phát triển rực rỡ ở Tuyên 

Quang với nhiều công trình kiến trúc chùa tháp được xây dựng hoành 

tráng. Hiện tại đã tìm được 37 di tích chủa tháp thời Lý, Trần như chùa 

Bảo Ninh Sùng Phúc, chùa Cầu Cả, chùa Núi Man, chùa Kim Ninh, chùa 

Nhùng, chùa Lang Đạo... tuy nhiên trong cuốn sách ảnh ; này (với 73 ảnh ; 

chụp) tác giả đã cho người đọc nhận diện hình dáng, mô típ trang trí, chất 

liệu, màu sắc các hiện vật liệu kiến trúc và trang trí kiến trúc trong các di 

tích thời Lý Trần ở Tuyên Quang. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khảo cổ học 

 

KHOA HỌC KĨ THUẬT 

 

Văn hóa kết nối : Những lợi thế cạnh tranh lớn mà bạn không ngờ tới / Michael 

Lee Stallard ... [và những người khác]; Dịch: Hảo Thụy. - Hà Nội : Thanh niên, 2023. 

- 431 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300538 

Ký hiệu phân loại (DDC): 650.13 

Từ khóa: Quản lí, Lãnh đạo, Văn hóa tổ chức, Kết nối, Thành công 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một hướng suy nghĩ mới về sự lãnh đạo, sự 

gắn bó của nhân viên và  sức khỏe của tổ chức, chia sẻ những câu chuyện 

từ nhiều tổ chức khác nhau - những nơi đã đạt được thành công to lớn 

bằng cách nuôi dưỡng các kết nối. Kết hợp một mảng dữ liệu và các kết 

quả nghiên cứu cũng như các ví dụ từ kinh nghiệm thực tế, Michael Lee 

Stallard đưa ra lập luận thuyết phục rằng văn hóa kết nối mang lại một lợi 

thế cạnh tranh rõ rệt cho các tổ chức và cá nhân và đem đến những công 

cụ mạnh mẽ để làm phong phú và thay đổi các tổ chức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

Albert Einstein con người vĩ đại / Mã Quan Phục; Dịch: Nguyễn Văn Ái. - Hà Nội : 

Văn hoá Thông tin, 2003. - 206 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0430 

Từ khóa: Vật lí học, Nhà vật lí, Thuyết tương đối 

Từ khóa địa lí: Đức 

Từ khóa nhân vật: Albert Einstein 

Giới thiệu nội dung: Viết về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt những cống 

hiến lớn lao của nhà vật lí và khoa học Albert Einsten trong lĩnh vực vật lí 

học, với thuyết tương đối nổi tiếng thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cảm nhận thế giới sóng = Sense the wave's world / Nguyễn Đình Phư. - Hà Nội : 

Văn hóa Thông tin, 1998. - 214 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0532 

Ký hiệu phân loại (DDC): 001.94 

Từ khóa: Cảm xạ, Sóng năng lượng, Sinh học định vị, Sức khỏe 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương I: Thế giới sóng năng 

lượng, Chương II: Cảm xạ với sức khỏe, Chương III: Cảm xạ với đời sống 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những kì lạ của sinh giới. Tập một : Từ nguyên tử đến con người / Nguyễn Phúc 

Giác Hải. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 140 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0528 

Ký hiệu phân loại (DDC): 570 

Từ khóa: Sinh học, Sinh giới, Thế giới tự nhiên, Con người, Trái đất 

Giới thiệu nội dung: Khái quát quá trình hình thành và phát triển của sự 

sống từ giai đoạn các hạt cơ bản của vũ trụ tới loài sinh vật cao cấp nhất là 

con người, vấn đề những nền văn minh ngoài trái đất. Nêu sơ bộ giữa triết 

học cổ phương Đông và tôn giáo với triết học và khoa học phương Tây 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

Giải pháp tham gia Chỉ số trích dẫn ASEAN (ASEAN Citation Index) và bài học 

kinh nghiệm cho các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam : Kỉ 

yếu hội thảo / Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. - Hà Nội : [k.nxb.], 2023. - 211 tr. ; 

27 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014951 

Ký hiệu phân loại (DDC): 070.44 

Từ khóa: Tiêu chuẩn, Chỉ số trích dẫn Asean, Tạp chí, Khoa học xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn Kỷ yếu Hội thảo gồm các bài viết tập trung 

phân tích và đề xuất giải pháp tham gia Chỉ số trích dẫn ASEAN và rút ra 

kinh nghiệm cho Tạp chí Khoa học xã hội và một số tạp chí khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW : 

Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới : Kỷ yếu hội thảo / Viện 

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Hà Nội : [k.nxb.], 2022. - 204 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014952 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Khoa học nhân văn, Nghiên cứu khoa học,  

Định hướng phát triển, Chính sách phát triển, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các bài viết điểm lại những thành tựu 

trong quá trình phát triển và chủ động hội nhập, những đóng góp của khoa 

học xã hội và nhân văn vào sự phát triển ở các cấp trung ương và cấp địa 

phương trong quá trình đổi mới; Làm sáng tỏ một số vấn đề môi trường 

chính sách có ảnh hưởng đến chức năng tổ chức bộ máy và con người 

trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Niên giám khoa học năm 2022 / Hội đồng Lý luận Trung ương. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2023. - 4 tập ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  24VV00002670 

Từ khóa: Niên giám khoa học, Nghiên cứu khoa học, 2022 
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Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 4 cuốn với những nội dung chính sau: 

Những vấn đề chính trị; Những vấn đề kinh tế; Những vấn đề văn hóa, xã 

hội, con người; Những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Tái tạo tổ chức (phiên bản đầy đủ) / Frederic Laloux; Viết lời tựa: Ken Wilber; 

Dịch: Trần Xuân Hải, Nhóm Missionizer. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 451 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  24VV00002656 

Từ khóa: Tổ chức, Tái tạo tổ chức, Tổ chức xanh ngọc 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Góc nhìn lịch sử và phát 

triển  Cấu trúc, cách thực hành và văn hóa tổ chức xanh ngọc; Sự xuất 

hiện của các tổ chức xanh ngọc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Từ điển về các danh nhân khoa học  - âm nhạc - điện ảnh - nghệ thuật trên thế 

giới : Anh - Anh - Việt / Lệ Bình, Huy Quang. - Hà Nội : Thanh niên, 2006. - 359 tr. ; 

14 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0485 

Ký hiệu phân loại (DDC): 920.03 

Từ khóa: Từ điển, Danh nhân khoa học, Danh nhân âm nhạc,  

Danh nhân điện ảnh; Danh nhân nghệ thuật 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nội dung từ điển về các danh nhân khoa học - âm 

nhạc - điện ảnh;  Nghệ thuật trên thế giới và được sắp xếp theo thứ tự chữ 

cái A, B, C, D, E... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu : Từ hình 

thành ý tưởng đến phát hiện khoa học / Chủ biên: Nguyễn Hữu Minh; Phan Thị Mai 

Hương, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Mạnh Lợi. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 438 

tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00015006, VV00015007,  

11LSS2400040, 11LSS2400041 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300.72 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Phương pháp nghiên cứu, 
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Phương pháp định lượng, Phương pháp định tính 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp cơ sở lý thuyết và các kỹ thuật vận dụng 

phương pháp định lượng và định tính trong quá trình nghiên cứu, từ việc 

xây dựng ý tưởng nghiên cứu đến việc thu thập và phân tích thông tin 

nhằm có được những phát hiện mới về mặt khoa học. Nội dung cuốn sách 

gồm 4 phần, với nhiều ví dụ được trình bày nhằm minh họa cho việc vận 

dụng lý thuyết và kỹ thuật phân tích định lượng và định tính. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội  

 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển. Tập 1 / 

Chỉ đạo biên soạn: Phan Chí Hiếu; Biên soạn: Đặng Xuân Thanh ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 559 tr. : ảnh ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014944, 20VL00002874 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Cơ cấu tổ chức,  

Lịch sử phát triển, Định hướng phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và phát 

triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua 70 năm  chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hiện nay và một số định hướng 

phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người, Viện Thông tin 

Khoa học xã hội  

 

KINH TẾ 

 

Cẩm nang về quản lý dự án / Michael C. Thomsett; Dịch: Ngô Mạnh Hùng. - Hà Nội 

: Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất, 1997. - 252 tr. : biểu đồ ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0498 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.404 

Từ khóa: Dự án, Quản lí dự án, Công nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: 1. Tổ chức cho thời gian dài 

hạn;  2. Tạo dựng kế hoạch;  3. Chọn đội ngũ dự án;  4. Ngân sách dự án;  
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5. Thiết lập một lịch trình;  6. Các nguyên tắc lập biểu đồ tiến trình; 7. 

Biểu đồ tiến trình dự án; 8. Cung cấp tài liệu hỗ trợ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới mục tiêu giảm phát 

thải ròng bằng 0 ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Bùi Quang Tuấn, 

Hà Huy Ngọc. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 790 tr. 

Ký hiệu kho:  15VB00003100 

Từ khóa: Chiến lược quốc gia, Chiến lược chuyển đổi xanh,  

Tăng trưởng xanh, Giảm phát thải 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tăng 

trưởng xanh và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chiến lược chuyển 

đổi xanh. Phân tích hành trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam hiện nay, từ 

quá trình xây dựng thể chế, chính sách hướng đến thúc đẩy chuyển đổi 

xanh, hành trình giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử 

dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xanh hóa sản xuất và lối sống, 

thúc đẩy tiêu dùng bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng thị 

trường tín dụng xanh, trái phiếu xanh… coi đó là những công cụ thị 

trường nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh  phân tích xu hướng chuyển dịch 

đầu tư xanh ở Việt Nam, lộ trình cam kết thực hiện giảm phát thải ròng 

bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050  nêu quan điểm và giải pháp thúc đẩy 

tăng trưởng xanh nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 của 

Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam 

: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Chu Phương Quỳnh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 319 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00015022, VV00015023, 11LSS2400048, 

11LSS2400049, 12VL00000905, 12VL00000906 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337.51 

Từ khóa: Kinh tế số, Chính sách kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của con 

đường tơ lụa kỹ thuật số  Đánh giá những tác động của con đường tơ lụa 

kỹ thuật số đến Mỹ, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, Châu Âu và phản 
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ứng của nhóm nước này đối với con đường tơ lụa kỹ thuật số để rút ra 

những phải pháp ứng phó hiệu quả và xây dựng chính sách phù hợp cho 

Việt Nam nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn từ con đường tơ lụa kỹ thuật 

số cũng như sẵn sàng về cơ sở hạ tầng để gia nhập con đường tơ lụa kỹ 

thuật số vào thời điểm thích hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Chủ biên: Nguyễn Đình Hòa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 325 tr. : bảng, biểu 

đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00015018, VV00015019, 11LSS2400058, 

11LSS2400059, 12VL00000910, 12VL00000909 

Ký hiệu phân loại (DDC): 388.09597 

Từ khóa: Giao thông, Cơ sở hạ tầng,  

Hạ tầng giao thông, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hạ 

tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững; Thực trạng hạ tầng giao 

thông và giải pháp phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền 

vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình / 

Nguyễn Đăng Tuyến. 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009780 

Từ khóa: Vốn, Hộ nghèo 

Từ khóa địa lí: Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Kinh tế số - Lý luận và những vấn đề đặt ra cho Nghệ An : Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học / Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. - Nghệ An : [k.nxb.], 2022. - 246 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014954 

Ký hiệu phân loại (DDC): 384.30285 

Từ khóa: Kinh tế số, Phát triển kinh tế số, Định hướng phát triển 
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Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các báo cáo phân tích cơ sở khoa 

học, thực tiễn về kinh tế số và phát triển kinh tế số  Đánh giá thực trạng, 

cơ hội, thách thức phát triển kinh tế số ở Nghệ An  Chia sẻ kinh nghiệm 

phát triển kinh tế số ở một số tỉnh, thành đã triển khai thành công. Từ đó, 

đề xuất, gợi ý các giải pháp phát triển kinh tế số ở Nghệ An, đặc biệt chú 

trọng đến phát triển các cấu phần kinh tế số đến năm 2030. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Kinh tế số : Tài liệu tham khảo / Trần Thị Ái Cẩm, Đỗ Thùy Trinh. - Hà Nội : Xây 

dựng, 2023. - 137 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002657 

Từ khóa: Kinh tế số, Công nghệ, Kinh doanh số 

Giới thiệu nội dung: Ngoài phần giới thiệu, mở đầu, các danh mục bảng 

biểu và hình ảnh, tài liệu tham khảo. Nội dung cuốn sách gồm: Tổng quan 

về kinh tế số và kinh doanh số; Thay đổi quản trị doanh nghiệp trong thời 

đại số  Nguồn nhân lực trong nền kinh tế số; Công nghệ và thị trường số 

trong nền kinh tế số; Nghiên cứu trường hợp cho công ty Google và FPT. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Liên kết phát triển dịch vụ Logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung : 

Sách chuyên khảo / Chủ biên: Phan Thị Sông Thương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 331 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00015012, VV00015013, 11LSS2400030, 

11LSS2400031, 12VL00000924, 12VL00000923 

Ký hiệu phân loại (DDC): 388.044095974 

Từ khóa: Dịch vụ logistics, Phát triển dịch vụ, Phát triển kinh tế,  

Vùng kinh tế trọng điểm 

Từ khóa địa lí: Miền Trung, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những kết quả nghiên cứu tổng quan về cơ 

sở lý luận về dịch vụ logistics và liên kết phát triển dịch vụ logistics. Nội 

dung cung cấp bức tranh cụ thể về hiện trạng phát triển dịch vụ logistics 

tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng như xác định tiềm năng, thế 

mạnh của Vùng cho tăng cường liên kết phát triển dịch vụ logistics. Đồng 

thời, tình hình liên kết phát triển dịch vụ logistics tại vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung theo các chiều cạnh được các tác giả tập trung phân tích 

và đánh giá như: Liên kết xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển 
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dịch vụ logistics  Liên kết đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong 

phát triển dịch vụ logistics; Liên kết mở rộng thị trường và quan hệ hợp 

tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ logostics; Liên kết 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics; Liên kết thu hút đầu tư 

trong phát triển dịch vụ logistics. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất các 

định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics theo hướng liên kết 

vùng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung trong bối cảnh mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Một số vấn đề kinh tế toàn cầu hiện nay / Nguyễn Ngọc Trân. - Hà Nội : Thế giới, 

2003. - 307 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0445 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, Kinh tế tri thức, Toàn cầu hoá, Đầu tư nước ngoài 

Giới thiệu nội dung: Phân tích tổng quan về vấn đề toàn cầu hoá kinh tế 

hiện nay, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài đến dự thảo hiệp định đầu tư đa 

phương và những đặc trưng của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ và 

chiếm hữu tri thức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phát huy vốn xã hội trong phát triển kinh tế : Nghiên cứu trường hợp của người 

dân ở miền Tây Nghệ An : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Hoài Lê. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 323 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015010, VV00015011, 11LSS2400036, 

11LSS2400037, 12VL00000919, 12VL00000920 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.959742 

Từ khóa: Vốn xã hội, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cung cấp luận cứ khoa học cho các nhà 

quản lý trong việc hoạch định chính sách và biện pháp nhằm tạo ra thể chế 

cũng như môi trường tốt nhất cho việc huy động các nguồn lực tại địa 

phương, bên cạnh đó giúp cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

nhận thức đúng về vai trò quan trọng của các mạng lưới quan hệ, của các 

giá trị bên trong cộng đồng như lòng tin, sự chia sẻ,... đối với mục tiêu 

phát triển kinh tế. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Phát triển bền vững tỉnh An Giang trong bối cảnh hội nhập : Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia / Chủ biên: Lê Thanh Sang. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020. - 

460 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS24T0001 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.95979107 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Chính sách phát triển, Du lịch 

Từ khóa địa lí: Tỉnh An Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài tham luận của các nhà quản lý, các 

chuyên gia, nhà khoa học,... viết về con người, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

sinh thái và du lịch, qua đó đưa ra một số giải pháp, chính sách và gợi ý 

kinh nghiệm trong phát triển bền vững cho tỉnh An Giang. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phát triển bền vững vùng Trung Bộ : Từ thực tiễn vùng kinh tế trọng điểm miền 

Trung : Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Hồ Việt Hạnh, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh. 

- Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 439 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  02VB00004563, VB00054948, VB00054949, 

11LSS2400066, 11LSS2400067, 12VV00001781, 12VV00001782 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.9597 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển bền vững, Vùng kinh tế trọng điểm 

Từ khóa địa lí: Miền Trung, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về phát triển bền 

vững vùng và đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung, tác giả xác định, luận chứng những vấn đề đặt ra và đưa 

ra những giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội 

vùng Tây Nguyên 

 

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Nguyễn Văn 

Thạo, Nguyễn Mạnh Hùng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 318 tr. 

Ký hiệu kho:  15VB00003102 

Từ khóa: Kinh tế số, Phát triển kinh tế số, 2016-2020 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 chương có bố cục như sau: Chương 1-

Những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm của một số quốc gia về phát 

triển kinh tế số; Chương 2-Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát 

triển kinh tế số của Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Chương 3-Quan điểm, 

giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2025. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Phúc lợi xã hội góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 

điều kiện mới / Chủ biên: Đoàn Minh Huấn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2023. - 362 tr. 

Ký hiệu kho:  15VB00003109 

Từ khóa: Phúc lợi xã hội, Định hướng xã hội chủ nghĩa, Thời kì mới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam giai đoạn mới. Sách gồm 

3 chương có bố cục như sau: Chương 1-Những vấn đề lý luận cơ bản về 

phúc lợi xã hội góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam trong thời kỳ mới; Chương 2-Thực trạng phúc lợi xã hội góp phần 

bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thời gian qua;  Chương 3-

Cơ hội, thách thức, quan điểm và định hướng giải pháp nâng cao phúc lợi 

xã hội góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thời kỳ 

mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU trong bối cảnh ; thực hiện EVFTA : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Nguyễn Chiến Thắng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 346 tr. : 

bảng, biểu đồ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  VB00054952, VB00054953, 11LSS2400070, 

11LSS2400071, 12VV00001780, 12VV00001779 

Ký hiệu phân loại (DDC): 382.959704 

Từ khóa: Quan hệ kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế,  

Hiệp định EVFTA, Chính sách kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Nội dung trình bày cơ sở khoa học về quan hệ kinh tế 

giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh ; thực thi Hiệp định EVFTA thế hệ 

mới  Tổng quan cam kết của hai bên Việt Nam và EU trong Hiệp định 
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EVFTA  Tổng quan chính sách ban hành sau khi ký Hiệp định và thực 

trạng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - EU trong quá trình thực thi Hiệp 

định EVFTA  Đánh giá chính sách của Việt Nam đã tận dụng được cơ hội 

và ứng phó như thế nào trước những thách thức khi thực thi cam kết Hiệp 

định EVFTA  Đề xuất các giải pháp chính sách giúp Việt Nam tối da hóa 

lợi ích trong quan hệ kinh tế với EU trong bối cảnh ; thực thi Hiệp định 

EVFTA. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp / Charles Robequain; Dịch: Ninh 

Xuân Thao; Hiệu đính: Trần Xuân Trí. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 479 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002868, 02VV00002869, 02VV00002870, 

VV00014976, VV00014977, 11LSS2400004, 11LSS2400005 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.9597 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Thời kì Pháp thuộc 

Từ khóa địa lí: Đông Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam: 

Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh / Phùng 

Ngọc Hồng. Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002281 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Khởi nghiệp sáng tạo, Công nghệ thông tin 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài; Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số quốc 

gia về thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

và bài học cho Việt Nam; Chương 3: Thực trạng thúc đẩy khởi nghiệp 

sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam hiện nay qua phân 

tích trường hợp tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Chương 

4: Các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin giai đoạn hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Hải Phòng: Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Văn Thuận. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 320 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003110 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách làm rõ một số vấn đề lý luận và kinh 

nghiệm thực tiễn tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) 

trên thế giới và Việt Nam  Phân tích thực trạng tiếp cận cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hải Phòng thời gian vừa qua, nêu rõ kết 

quả đạt được cũng như thách thức đặt ra  Qua đó, nêu quan điểm định 

hướng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp cận cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 tại Hải Phòng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Trung Quốc thoát khỏi bẫy nghèo như thế nào? : Một cách giải thích mới lạ cho 

sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của Trung Quốc / Hồng Nguyên Viễn; Dịch: Phương 

Mạnh, Minh Tâm, Nghĩa Long. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 417 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014930 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.951 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Tăng trưởng kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Tác giả đã tái hiện một cách có hệ thống quá trình 

biến đổi phức tạp của Trung Quốc. Trái ngược với những quan niệm sai 

lầm phổ biến, tác giả cho thấy điều đã thúc đẩy sự thay đổi lớn của Trung 

Quốc không phải là chế độ kiểm soát độc tài tập trung mà là sự ứng biến 

có định hướng – chỉ đạo từ Bắc Kinh song hành với sự ứng biến từ dưới 

lên của các quan chức địa phương. Phân tích của tác giả chỉ rõ hai bài học 

lớn về sự phát triển. Thứ nhất, sự thay đổi mang tính chuyển đổi đòi hỏi 

một hệ thống quản lí có khả năng thích nghi trao quyền cho các nhân tố ở 

cấp cơ sở để đưa ra giải pháp mới cho các vấn đề đang tiến triển. Thứ hai, 

bước đầu tiên thoát khỏi bẫy nghèo là sử dụng những gì bạn có – khai thác 

các nguồn lực hiện có để khởi động các thị trường mới, ngay cả khi điều 

đó đồng nghĩa với việc bất chấp các tiêu chuẩn của “Thế giới thứ nhất”. 

Được nghiên cứu một cách táo bạo và tỉ mỉ, Trung Quốc thoát khỏi bẫy 

nghèo như thế nào mở ra một hướng tư duy hoàn toàn mới cho các nhà 

nghiên cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Xoay chuyển tình hình Biển Đông : Vì một tương lai bền vững : Sách tham khảo / 

James Borton; Dịch: Vũ Mạnh. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2023. - 351 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300541, 11LSS2300542 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.927 

Từ khóa: An ninh môi trường, Môi trường biển, Sinh thái, Hợp tác,  

Chính sách, Biển Đông 

Giới thiệu nội dung:  Xoay chuyển tình hình Biển Đông  không dừng lại ở 

việc liệt kê các vấn đề như đánh bắt quá mức, tàn phá san hô và cải tạo 

đảo, mà còn tập trung chỉ ra các cơ hội hợp tác dựa trên khoa học, mở 

đường cho sự chuyển đổi về mặt chính sách và tạo nền tảng cần thiết để 

giải quyết những xung đột hàng hải lớn nhất hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

LỊCH SỬ 

 

Các nhân vật lịch sử cận đại. Tập 4 : Ấn Độ: Rammohun Roy, Ramakrishna, 

Vivekananda, Ban Gaggada Tilak / Chủ biên: Lê Vinh Quốc, Ngô Minh Oanh. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2003. - 115 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0496 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Cận đại 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Rammohun Roy, Ramakrishna, Swami Vivekananda,  

Ran Gagagda Tilak 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời sự nghiệp và 

những đóng góp to lớn của 4 nhân vật lịch sử trong công cuộc đấu tranh 

cho nên độc lập, tự do của nhân dân Ấn Độ thời cận đại: Rammohun Roy, 

Ramakrishna, Swami Vivekananda, Ran Gagagda Tilak 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chính quyền nhà nước trong lịch sử Việt Nam : 1527-1802 / Chủ biên: Trần thị 

Vinh,  Phạm Đức Anh... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 

506 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  30VV00002263 
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Từ khóa: Nhà nước, Chính quyền Nhà nước, 1527-1802, Cổ trung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được hoàn thiện trên cơ sở của Đề tài 

khoa học cấp Nhà nước, mã số IV1.1-2012 do Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Ngoài phần mở đầu, kết luận, 

phụ lục và bảng  biểu, cuốn sách được chia làm 9 chương, nghiên cứu về 

chính quyền nhà nước trong các giai đoạn lịch sử từ tời Lê-Mạc (Bắc 

triều: 1527 - 1592, Nam triều: 1533 - 1592), thời Lê Trung hưng (1593 - 

1787), thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777), thời Tây Sơn (1788 - 1802). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần (Thế kỷ XI - 

XIV) / Phạm Đức Anh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 343 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: , VV00014913, 30VV00002229, 30DVV0003470 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7023 

Từ khóa: Hành chính địa phương, Tổ chức hành chính,  

Quản lí hành chính, Nhà Lý, Nhà Trần 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của tác giả về cơ 

cấu tổ chức hành chính và phương thức quản lý địa phương ở Đại Việt 

thời Lý -Trần (giai đoạn thế kỷ XI - XIV). Trên cơ sở khai thác và hệ 

thống hóa các nguồn sử liệu, nhất là thư tịch cổ của Việt Nam và Trung 

Quốc, văn bia và tư liệu khảo cổ học. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. 

Chương 1: Thiết chế chính trị và tổ chức chính quyền trung ương thời Lý - 

Trần. Chương 2: Hệ thống hành chính địa phương thời Lý. Chương 3: 

Quản lý địa phương dưới triều Lý. Chương 4: Hệ thống hành chính địa 

phương thời Trần. Chương 5: Quản lý địa phương dưới triều Trần. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Sử học 

 

Cuộc vận động Phật giáo Việt Nam năm 1963 / Lê Cung, Lê Thành Nam. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 392 tr. ; hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00015034, 30DVV0003471 

Từ khóa: Lịch sử phật giáo, Phật giáo, Phong trào đấu tranh, 1963 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm chương dẫn nhập và 3 chương chính, nêu 

lên những nét chính về sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam; Những 

chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm với Phật giáo và cuộc đấu 
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tranh của Phật giáo Việt Nam trước năm 1963; Cuộc vận động của Phật 

giáo Việt Nam năm 1963; Tính chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của cuộc 

vận động Phật giáo năm 1963 đối với phong trào cách mạng Việt Nam và 

sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học, Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đế chế Đông Ấn Anh một lịch sử của giao thương, quyền lực và sự tham tàn / 

William Dalrymple; Dịch: Trần Trọng Hải Minh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 

721 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002258 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Thương mại,  

Đời sống kinh tế, Đời sống chính trị 

Từ khóa địa lí: Anh, Ấn Độ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Gia Định-Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử . Tập 2 : 1945-

2020 / Nguyễn Đình Tư. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2023. - 

887 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002224, 30DVV0003476 

Từ khóa: Gia Định, Sài Gòn, Địa lí, Văn hóa, Chính trị,  

1945-2020, Lịch sử địa phương 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về lịch sử, chính trị, địa lý và 

văn hóa của vùng đất Sài Gòn từ năm 1945 đến năm 2020 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ (1884-1945) / Trần Thị Phương Hoa. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội;  MaiHaBooks, 2022. - 287 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002855 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Giáo dục, Lịch sử giáo dục, Chính sách giáo dục, 1884-1945 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam, Pháp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu về quá trình hình thành, phát 

triển và vai trò của nền giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ giai đoạn từ năm 

1884 đến năm 1945. Chương 1: Nhà trường Pháp - Việt ở Bắc Kỳ cuối thế 
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kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Chương 2: Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ từ đầu 

thế kỷ XX đến năm 1917;  Chương 3: Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ từ 

năm 1917 đến năm 1930; Chương 4: Giáo dục Pháp - Việt từ năm 1930 

đến năm 1945. Tác giả đưa ra những nhận định về ý nghĩa khoa học và ý 

nghĩa thực tiễn cho công cuộc cải cách giáo dục hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hải Phòng những trầm tích thời gian : Khảo cứu và văn xuôi / Tô Ngọc Thạch. - 

Hà Nội : Hội Nhà văn, 2023. - 958 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014945 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.735 

Từ khóa: Đời sống văn hóa, Đời sống xã hội, Giáo dục 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp những cuộc điều tra điền dã, 

nghiên cứu trong đó hệ thống lại toàn bộ lịch sử hành chính vùng đất, con 

người các quận huyện, cũng như danh sách các nhà khoa bảng của thành 

phố Hải Phòng với sự hiểu biết về nhiều vùng đất tại Việt Nam, cũng như 

tỉnh Quảng Tây và một số tỉnh thành khác của Trung Quốc, hay các quốc 

gia khác như Canada, Mỹ, Đức, Liên bang Nga… có liên quan. Đặc biệt 

tập sách này nêu khá đầy đủ các quận huyện, thành phố của 3 tỉnh Hải 

Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Thanh Hóa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 408 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002930, 02VV00002931, VV00014968, 

VV00014969, 11LSS2400022, 11LSS2400023, 12VL00000964, 

12VL00000963, 20VL00002865 

Từ khóa: Trí thức, Kháng chiến chống Pháp, 1945-1954 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương cụ thể như sau: 

Trí thức Việt Nam trước năm 1945; Buổi đầu kháng chiến (1945-1950); 

Vượt lên hoàn cảnh (1951-1954); Diện mạo của hai thế hệ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội, Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 
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Nghiên cứu Con người, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Sử học, Viện 

Địa lý Nhân văn 

 

Hồi ức của một sĩ quan tùy viên : Tiểu thuyết / Bùi Anh Tấn. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn, 2022. - 474 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002241 

Từ khóa: Tiểu thuyết lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tác giả diễn tả quá trình ra đời, hoạt động và sụp đổ 

của hai nền Cộng hòa của chế độ ngụy quyền: Nền Cộng hòa thứ nhất của 

anh em Ngô Đình Diệm (1955-1963) và nền Cộng hòa thứ hai (1967-

1975). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Huỳnh Dương Long - Người chiến sĩ trung dũng kiên cường / Sưu tầm, thể hiện: 

Trương Công Huy, Trịnh Thị Lệ Hà. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2020. - 196 tr. : 

minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS24T0007 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.70441092  

Từ khóa: Cuộc đời, Chiến sĩ cách mạng, Hoạt động cách mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Huỳnh Dương Long 

Giới thiệu nội dung: Nội dung là những dòng ký ức của người thân, bạn 

bè và đồng đội của liệt sĩ Huỳnh Dương Long, viết về một giai đoạn đầy 

gian khổ và gia đình trong những ngày đất nước còn chưa được thống 

nhất. Tuổi thơ của anh gắn với những ngày dài sống xa gia đình, mẹ hy 

sinh khi anh còn quá nhỏ, sớm nhận rõ trách nhiệm của người con trai duy 

nhất trong gia đình ở lại miền Nam chiến đấu. Đất nước thống nhất, chưa 

được bao lâu theo tiếng gọi của non sông, kế thừa truyền thống gia đình, 

anh lên đường ra trận, cùng đồng đội của mình tham gia cuộc chiến đấu 

bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và anh dũng hy sinh khi chưa tròn 18 

tuổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Khắc họa bức tranh lịch sử Nam Kỳ / Nguyễn Quang Diệu. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 360 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho:  30VV00002265, 30DVV0003469 

Từ khóa: Sự kiện lịch sử, Tư liệu lịch sử 

Từ khóa địa lí: Nam Kỳ, Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu sơ lược những sự kiện lịch sử 

chính diễn ra trên vùng đất Nam Kỳ và gần 150 tranh ảnh/bản đồ về vùng 

đất Nam Kỳ nói chung và Sài Gòn nói riêng nhằm minh họa cho những sự 

kiện lịch sử được đề cập đến trong nội dung sách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội : Di sản văn hoá thế giới  / 

Biên soạn: Phan Huy Lê, Nguyễn Quang Ngọc ... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2014. - 145 tr. : minh họa màu ; 25 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS23T0119 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.731  

Từ khóa: Di tích lịch sử, Di tích văn hoá, Di tích khảo cổ học,  

Di sản văn hóa, Hoàng Thành Thăng Long 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một cách có hệ thống nguồn tư liệu mang 

tính phổ cập nhằm góp phần quảng bá giá trị của khu di sản và đáp ứng 

yêu cầu tìm hiểu của khách du lịch, bạn đọc trong nước và quốc tế muốn 

tìm hiểu về di sản quý giá này của Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lê triều chiếu lệnh thiện chính / Phiên âm và dịch nghĩa: Nguyễn Sĩ Giác; Đề tựa: Vũ 

Văn Mẫu. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 507 tr. : chữ Hán Nôm ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  30DVV0003481 

Từ khóa: Ghi chép lịch sử, Điển chế, Pháp luật, Triều Lê Trung Hưng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách do Trường Luật Sài Gòn chọn và phiên dịch căn 

cứ vào bản chép tay của Trường Viễn Đông Bác Cổ, gồm 7 quyển, theo 

thẩm quyền của 6 bộ đương thời: Bộ Lại, bộ Hộ, hộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình, 

bộ Công, ban hành trong thời gian 1619-1705. Trong mỗi quyển, các 

chiếu lệnh được sắp xếp theo thứ tự niên hiệu các triều vua. Qua đó, thể 

hiện các hoạt động xã hội, kinh tế và chính trị quốc gia trong thời kỳ lịch 

sử này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 
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Lịch sử Việt Nam. Tập 1. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1971. - 438 tr. : minh họa ; 26 

cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS23T0115 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Cổ đại, Trung đại, Cận đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu lịch sử đất nước Việt Nam, dân tộc Việt 

Nam từ thời kỳ bắt đầu dựng nước và giữ nước đến thời kỳ đấu tranh giải 

phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập cùng một 

số bản đồ và ảnh lịch sử Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử Việt Nam. Tập 2 / Chủ biên: Nguyễn Khánh Toàn; Nguyễn Công Bình ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 1985. - 362 tr. : minh họa ; 26 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS23T0116 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Kháng chiến chống Pháp,  

Cách mạng Tháng Tám, Cận đại, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập 2 trình bày về thời kỳ lịch sử từ khi đế quốc 

Pháp xâm lược nước ta đến khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành 

công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ100 

 

Lịch triều tạp kỷ : Tập 1 / Ngô Cao Lãng; Dịch và chú giải: Hoa Bằng; Hiệu đính: 

Văn Tân. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; MaiHaBooks, 2022. - 470 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVV0003482 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Ghi chép lịch sử, Trung đại, Nhà Hậu Lê 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Lịch triều tạp kỷ : Tập 2 / Ngô Cao Lãng; Dịch và chú giải: Hoa Bằng; Hiệu đính: 

Văn Tân. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; MaiHaBooks, 2022. - 543 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  30DVV0003483 
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Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Trung đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách cung cấp nguồn tư liệu về sử học và văn học, 

gồm Quyển III: chép từ thời Lê Dụ Tông Hòa Hoàng đế (1705-1722) và 

Quyển IV: Chép thời Lê Hiển Tông Vĩnh Hoàng đế (1740-1786). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977) / Hà Minh Hồng, 

Trần Nam Tiến. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 380 tr. : 

hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS24T0006 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.704332  

Từ khóa: Mặt trận Dân tộc Giải phóng, Chiến tranh chống Mỹ,  

Hoạt động đối ngoại, 1960-1977 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lược sử về quá trình ra đời, hoạt động và vai trò của 

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam: Bối cảnh lịch sử và 

những tiền đề trực tiếp của sự ra đời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam Việt Nam; Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời 

và Cương lĩnh lịch sử; Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

giương cao ngọn cờ chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở 

miền Nam; Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với quá 

trình xây dựng và phát triển thực lực cách mạng ở miền Nam; Hoạt động 

đối ngoại của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nguyễn Hoàng - Người mở cõi / Chủ biên: Phan Huy Lê, Đỗ Bang. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2023. - 547 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  VB00054899, 11LSS2300529 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7027092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Chúa Nguyễn, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Hoàng 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Nguyễn Hoàng - Người mở cõi do GS. 

VSTT. NGND. Phan Huy Lê và PGS.TS. Đỗ Bang đồng chủ biên, Hội 

Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan tổ chức bản thảo, được 
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hình thành trên cơ sở tập hợp gần 30 bài viết được lựa chọn từ Hội thảo 

khoa học với chủ đề Quảng Trị - Đất dựng nghiệp của chúa Nguyễn 

Hoàng (1558 - 1613) và một số bài viết đăng trên tạp chí Huế - Xưa và 

Nay. Cuốn sách được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, mỗi 

bài viết đã ghi lại tương đối toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và những 

đóng góp to lớn của Nguyễn Hoàng đối với công cuộc mở cõi phương 

Nam, xây dựng chính quyền  quá trình xác lập chủ quyền, khai thác biển 

đảo, phát triển kinh tế đô thị, đời sống văn hóa, đối ngoại  nhân vật lịch 

sử… Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp những tư liệu mới về vùng 

đất Quảng Trị, những di tích liên quan đến thời Nguyễn Hoàng trên đất 

Quảng Trị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ,  

Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nhìn lại xứ Gia Định và cuộc nội chiến Tây Sơn Nguyễn Ánh 1977-1789  / Nguyễn 

Hữu Hiếu. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 319 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  30VV00002227, 30DVV0003473 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Nội chiến Tây Sơn, Cấu trúc xã hội,  

Thế kỉ 18, Đàng Trong 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ngoài phần mở đầu, phụ lục, nội dung chính của 

cuốn sách được chia làm 3 chương, trình bày diễn trình hình thành cấu 

trúc xã hội Gia Định vào cuối thế kỷ XVIII trên cơ sở phân tích tình hình 

kinh tế-xã hội. Chương I: Tình hình Nam Bộ đến cuối thế kỷ XVIII. 

Chương II: Cuộc nội chiến Tây Sơn-Nguyễn Ánh trên đất Gia Định 

(1777-1789). Chương III: Tính chất của cuộc nội chiến và nguyên nhân 

thắng lợi của Nguyễn Ánh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương / Alexandre Yersin; Dịch: 

Cao Hoàng Đoan Thục. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 186 tr. : hình ảnh ;, bản 

đồ 

Ký hiệu kho: 11LSS2300535 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915.976  

Từ khóa: Du hành, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Đông Dương, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Trong bốn chuyến du hành liên tiếp, Yersin đã khám 

phá cao nguyên Kon Tum, vùng Đắk Lắk, cũng như cao nguyên Lang-

Bian ở độ cao 1500 mét so với mực nước biển, nơi mà vài năm sau thành 

phố Đà Lạt được xây dựng theo lời khuyên của ông. Chúng ta cùng theo 

chân Yersin để thưởng ngoạn thiên nhiên tráng lệ, lúc đó dường như vẫn 

còn là kho báu vô tận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế kỷ XX / Nguyễn Đăng Song. - Hà Nội 

: Quân đội nhân dân, 2023. - 248 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300546 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909.82  

Từ khóa: Trận đánh nổi tiếng, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Viết về những trận chiến quy mô nhất, lớn nhất trong 

một không gian địa lý, có tác động chiến lược đến cục diện chiến trường, 

cục diện chính trị, cụ thể như: Những trận chiến đầu tiên sử dụng súng 

máy, súng cối, pháo nòng dài bắn nhanh, lựu đạn, máy thông tin vô tuyến 

điện; Các chiến dịch quy mô tập đoàn quân và phương diện quân, chiến 

thuật binh chủng hợp thành; Trận đầu tiên các phương tiện ô tô được sử 

dụng rộng rãi để vận chuyển binh lực; Những trận chiến đẩu tiên sử dụng 

bom, đạn "thông minh" hay thử nghiệm tác chiến phi đối xứng công nghệ 

cao; Những trận chiến thể hiện đỉnh cao của một nền nghệ thuật quân sự, 

với dấu ấn đậm nét của các vị tướng soái lừng danh... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những trận đánh nổi tiếng của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo / Sưu 

tầm, tuyển chọn: Bách Khoa. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300547 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Trận đánh nổi tiếng, Đảng lãnh đạo, Kháng chiến chống Pháp, 

Kháng chiến chống Mỹ, 1946-1975 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lịch sử Việt Nam là một chuỗi liên tục của các cuộc 

chiến đấu chống lại quân xâm lược. Với đặc thù của lịch sử hình thành và 

phát triển của Việt Nam trải qua nhiều năm chiến tranh đó, đã đào luyện 

nên những nhà quân sự xuất chúng, đã hình thành một nghệ thuật chiến 
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tranh cực kỳ linh hoạt và biến ảo phù hợp với khả năng của một dân tộc 

nhỏ luôn phải chống chọi lại các thế lực xâm lăng hùng mạnh gấp nhiều 

lần và cuối cùng dân tộc ta luôn luôn chiến thắng. Cuốn sách giới thiệu 

những trận đánh tiêu biểu của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ, đó là những trang vàng lịch sử chiến công của 

dân tộc ta làm thế giới phải ngưỡng mộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nông trường quốc doanh ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1975 : Sách 

chuyên khảo / Phạm Thị Vượng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 282 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002857, 02VV00002858, 30VV00002236, 

30DVV0003477 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Nông trường quốc doanh, 1955-1975, 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Sử học 

 

Quá trình thực hiện chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc từ năm 1986 đến năm 2020 : 

Sách chuyên khảo / Chủ biên: Duy Thị Hải Hường. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. 

- 422 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002859, 02VV00002860, VV00015008, 

VV00015009, 11LSS2400044, 11LSS2400045, 12VL00000911, 

12VL00000912, 30VV00002251 

Ký hiệu phân loại (DDC): 353.809597 

Từ khóa: Giáo dục, Chính sách giáo dục, Dân tộc thiểu số,  

1986-2020, Miền núi 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội 

vùng Tây Nguyên, Viện Sử học 

 

Quan hệ bang giao và thương mại của Champa với Châu Á từ thế kỷ XII đến thế 

kỷ XV / Đỗ Trường Giang. - Hà Nội, 2023. - 188 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho:  02LA00002287 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 909 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Quan hệ bang giao, Thương mại,  

Vương quốc Champa, Thế kỉ 12-15 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Châu Á 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792) / Hoa Bằng. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2023. - 399 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054906 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7028092 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Cuộc đời, Sự nghiệp, Vua, 1753-1792 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Huệ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là công trình của nhà nghiên cứu sử 

học và văn học Hoàng Thúc Trâm (bút danh chính là Hoa Bằng). Với độ 

dày gần 400 trang, nó được cấu trúc thành 4 phần: Quật khởi, Bắc tiến, 

Đối ngoại và Nội trị. Nội dung cuốn sách đã khắc họa một cách sinh động 

về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của vua Quang Trung, cũng như các 

thành tích quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa thời Tây Sơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu 

Thế giới / Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV. - Hà Nội : Thế giới, 2021. - 93 tr. : minh 

họa ; 22 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014941, 30VV00002247 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Quốc hiệu, Kinh đô, Mộc bản triều Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm 32 tài liệu gốc, được bảo quản tại 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 

Bộ Nội vụ. Những tài liệu này cho chúng ta cái nhìn cận cảnh về quá trình 

thay đổi quốc hiệu và kinh đô của nước Việt Nam trong suốt các thời kỳ 

lịch sử. Đặc biệt, cuốn sách còn giúp ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và giá trị 

của các quốc hiệu chính thức và kinh đô đã trải qua trong lịch sử dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Sử học 
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Sapiens : Lược sử loài người / Yuval Noah Harari; Dịch: Nguyễn Thủy Chung;  Hiệu 

định: Võ Minh Tuấn. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 566 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  30VV00002245 

Từ khóa: Lịch sử loài người, Lịch sử xã hội,  

Cách mạng công nghiệp, Lịch sử văn minh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách trình bày quá trình tiến hóa của 

lịch sử xã hội loài người, từ sơ khai đến giai đoạn hiện nay và những dự 

đoán cho tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Tây Mỗ quê hương tôi / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2024. - 375 tr. ; Minh 

họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30DVV0003478 

Từ khóa: Kinh tế, Văn hóa, Con người 

Từ khóa địa lí: Làng Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,  

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách tập hợp 77 bài viết của nhiều tác giả-là những 

người dân Tây Mỗ đang sinh sống, làm việc trong nước và kiều bào ở 

nước ngoài, viết về cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống con người ở làng Tây 

Mỗ-một làng quê mang nét đặc trưng văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Thế giới 100 năm (1920-2020) /  Nguyễn Đăng Song. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 

2021. - 229 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003227 

Từ khóa: Sự kiện lịch sử, 1920-2020 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Trái đất chuyển mình : Một lịch sử chưa kể về nhân loại / Peter Frankopan; Dịch: 

Nguyễn Linh Chi ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tri thức ; Omega+, 2023. - 862 

tr. : ảnh minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014918, 10VV00002436, 10VV00002437 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 304.25 

Từ khóa: Nhân loại, Lịch sử loài người, Tư liệu lịch sử, Môi trường,  

Biến đổi khí hậu 

Giới thiệu nội dung: Là một trong những cuốn sách lịch sử đồ sộ bao trùm 

lịch sử trái đất, nhân loại và môi trường, khí hậu trong 4,5 tỷ năm, được 

viết bởi giáo sư lịch sử toàn cầu tại Đại học Oxford - Peter Frankopan. 

Cuốn sách chứa nhiều tư liệu tranh ảnh phong phú, gồm: 15 bản đồ, 38 

tranh ảnh màu có giá trị, như hình ảnh về công trình định cư quy mô lớn 

từ 2.500 năm trước… Với 24 chương tương ứng với 24 giai đoạn, cấu trúc 

của cuốn sách được chia thành 3 phần chính. Thứ nhất: Lịch sử loài người 

và môi trường tự nhiên; Thứ hai: Sự trỗi dậy và sụp đổ của các đế chế; 

Thứ ba: Một bài học mà nhân loại đã lãng quên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội,  

Viện Khảo cổ học 

 

Truyện xưa nước Nam. Tập 1 : Những thế đất nổi tiếng = Trùng đính thiên Nam 

địa danh / Hòa Chính Tử; Biên dịch, giới thiệu, chỉnh lí và chú thích: Nguyễn Quốc 

Khánh, Trịnh Khắc Mạnh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 499 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002862, 02VV00002863, 02VV00002864, 

VV00014970, VV00014971, 11LSS2400012, 11LSS2400013 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Địa danh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng / Lê Chính. - Hà Nội : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 306 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300551, 11LSS2300552 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7043  

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Sự kiện lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tập trung đi sâu tìm hiểu, làm rõ sự khủng 

hoảng của ngụy quyền Sài Gòn với những mâu thuẫn nội tại không thể 

giải quyết, từ sau khi ký kết Hiệp định Paris, và làm sao có thể duy trì một 

quân đội mạnh để chiến thắng Cộng sản trong khi viện trợ Mỹ bị cắt giảm 



 

50 

 

  

đột ngột? Làm sao để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống dân 

chúng trong khi tệ nạn tham nhũng tràn lan trong cả chính quyền trung 

ương và trong quân đội? Thái độ của dân chúng, đặc biệt các tầng lớp đô 

thị đối với việc chính quyền Thiệu có thi hành hiệp định hay quyết tâm 

củng cố chế độ độc tài, để có thể đảm bảo cho một nhiệm kỳ tổng thống 

tiếp theo? 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vai trò của thủy quân nhà Trần trong kháng chiến chống Nguyên Mông / Biên 

soạn: Lê Thái Dũng, Nguyễn Thế Quy. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 215 tr. : minh 

họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300553 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7024  

Từ khóa: Quân đội, Lực lượng thủy quân, Nhà Trần,  

Kháng chiến chống Nguyên Mông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Khái quát về lực lượng thủy quân nhà Trần và vai trò 

của họ trong kháng chiến chống ngoại xâm thời Trần, đặc biệt là ba lần 

đánh thắng giặc Nguyên - Mông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn minh Hoa Kỳ / Jean Pierre Fichou; Dịch: Dương Linh. - Hà Nội : Thế giới, 2002. 

- 146 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0521 

Ký hiệu phân loại (DDC): 973  

Từ khóa: Văn minh, Văn hóa, Chủ nghĩa cá nhân, Chủ nghĩa tư bản,  

Chủ nghĩa bành trướng 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Lý giải tổng quát nền văn minh Mỹ qua một số học 

thuyết như thuyết Nông bản, thuyết Dân chủ, thuyết biên cương, thuyết 

phồn vinh... cùng một số đặc trưng văn hoá Mỹ: tính năng động, chủ nghĩa 

cá nhân, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa bành trướng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Văn thư - đơn từ Hán Nôm các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế : Tuyển dịch / Sở 

Văn hóa và thể thao Thừa Thiên Huế, Thư viện Tổng hợp tỉnh. - Huế : Nxb. Thuận 

Hóa, 2022. - 455 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho:  30VV00002249 

Từ khóa: Tư liệu Hán Nôm, Đơn từ, Văn thư, Làng xã 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách giới thiệu nội dung của 205 văn 

thư-đơn từ Hán Nôm các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có văn 

thư của các quan chức thời chúa Nguyễn, Tây Sơn, triều Nguyễn truyền 

đạt xuống các làng về một việc cụ thể và đơn từ của các làng gửi lên cấp 

trên (huyện, phủ, triều đình).... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

Vương quốc An Nam và dân An Nam : Ký sự du hành. Tác phẩm kèm bản đồ và 

tranh vẽ theo ký họa của tác giả / J. L. Dutreuil De Rhins; Dịch: Phan Tín Dụng. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 251 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014936 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.703 

Từ khóa: Đất nước, Con người, Kí sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là cuốn ký sự được tác giả J. L. Dutreuil 

de Rhins thực hiện với tư cách là một nhà địa lý, ghi lại những quan sát và 

sự kiện ông gặp được trong 9 tháng làm nhiệm vụ tại xứ xở phương Đông 

này. Với 16 chương về từng giai đoạn của chuyến hành trình, tác giả cho 

người đọc một cái nhìn khái quát về địa lý, khí hậu cũng như đời sống xã 

hội xứ An Nam, đặc biệt là các địa phương ven biển thời bấy giờ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Vương quốc Ryukyu trong hệ thống thương mại Đông Á thế kỷ XV-XIX : Sách 

chuyên khảo / Lê Thị Khánh Ly. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; MaiHabooks, 2023. - 

311 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014925, 10VV00002433, 10VV0002434 

Ký hiệu phân loại (DDC): 952.02 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Quan hệ ngoại giao, Vương quốc Ryukyu,  

Thế kỉ 15-19 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 
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Giới thiệu nội dung: Với tác phẩm “Vương quốc Ryukyu trong hệ thống 

thương mại Đông Á thế kỷ XV - XIX”, tác giả đã mở ra những góc tiếp 

cận mới nghiên cứu chuyên sâu về Vương quốc Ryukyu tại Việt Nam. Với 

20 năm chuyên tâm khảo cứu và phân tích đánh giá, tác giả không chỉ đề 

cập tới địa kinh tế của Ryukyu, mà còn quan tâm tới những đặc sắc văn 

hóa của quốc đảo, đặt trong cả bối cảnh riêng lẫn bối cảnh chung khi 

Ryukyu đã sáp nhập và trở thành tỉnh Okinawa thuộc Nhật Bản. Cuốn 

sách sẽ góp phần giúp bạn hiểu rõ thêm về lịch sử thế giới, định vị một 

quốc đảo với tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế cấp tiến, cùng với đó là 

nền văn hóa đậm nét Á Đông mà cho tới bây giờ vẫn còn ghi lại dấu ấn. 

Sách gồm 3 chương: (1), Khái quát lịch sử vương quốc Ryukyu; (2), Mối 

bang giao giữa vương quốc Ryukyu và các quốc gia trong khu vực Đông 

Á; (3), Một số nhận xét về bang giao và lịch sử của vương quốc Ryukyu 

thế kỷ XV-XIX. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội,  

Viện Khảo cổ học 

 

Y tế phương Tây ở Bắc Kỳ (1873-1945) / Bùi Thị Hà. - TP. Hồ Chí Minh :  Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh, 2024. - 375 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 30VV00002261 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Lịch sử y tế, Hoạt động y tế,  

Phương Tây, 1873-1945 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 5 chương, trình bày quá trình du 

nhập và hình thành y tế phương Tây ở Bắc Kỳ, được chia thành các giai đoạn: 

từ năm 1873-1902  giai đoạn 1902-1918  giai đoạn 1919-1929, giai đoạn 1930-

1945. Qua đó, tác giả trình bày một số nhận xét về kết quả hoạt động, đặc điểm 

của  y tế phương Tây ở Bắc Kỳ và liên hệ từ quá trình nghiên cứu y tế phương 

Tây ở Bắc Kỳ (1873-1945). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Sử học 

 

NGHỆ THUẬT 

 

Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX từ góc nhìn 

giáo dục nghệ thuật / Đồng chủ biên: Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế. - Hà Nội : Đại 

học Sư phạm, 2023. - 319 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002871, 02VV00002872, 02VV00002873, 

VV00014974, VV00014975, 11LSS2400008, 11LSS2400009 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 700.710597 

Từ khóa: Mĩ thuật, Nghệ thuật ứng dụng, Giáo dục nghệ thuật, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

NGÔN NGỮ HỌC 

 

Dẫn luận ngữ nghĩa  / Vũ Thị Ngân. - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004. - 124 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0491 

Ký hiệu phân loại (DDC): 401  

Từ khóa: Nghiên cứu ngôn ngữ, Ngữ nghĩa học,  

Phân tích văn bản, Dịch thuật 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu đối tượng nghiên cứu, các khái niệm cơ bản 

của môn ngôn ngữ học. Sự tổng hợp ngữ nghĩa và sự tiến triển của nghĩa. 

Ngữ nghĩa học với phân tích văn bản và dịch thuật 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ngôn ngữ các dân tộc Thái - Kađai ở Việt Nam : Từ vựng cơ bản các nhóm địa 

phương dân tộc Thái / Đồng chủ biên: Vương Toàn, Phạm Văn Lợi. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 1011 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  07VL00002676 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Từ vựng, Dân tộc Thái, Nhóm Thái-Kađai 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - thể 

hiện ở sự đa dạng ngôn ngữ với những sự tương đồng và khác biệt về 

tiếng nói và chữ viết của 8 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái nói 

riêng và 12 dân tộc thuộc ngữ hệ Thái-Kađai nói chung, chương trình Thái 

học Việt Nam tổ chức xây dựng trong bộ sách Ngôn ngữ các dân tộc Thái-

Kađai ở Việt Nam: Quyển 2: Từ vựng cơ bản các nhóm địa phương dân 

tộc Thái. Tập sách này đã tập hợp những vốn từ cơ bản nhất (khoảng 1000 

từ) của hai nhóm địa phương thuộc ngành Thái Đen và Thái Trắng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 
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Ngữ pháp chức năng tiếng Việt. Quyển 2 : Ngữ đoạn và từ loại / Chủ biên: Cao 

Xuân Hạo;  Nguyễn Văn Bằng, Hoàng Xuân Tâm, Bùi Tất Tươm. - Hà Nội : Giáo dục, 

2006. - 136 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0529 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.9225  

Từ khóa: Tiếng Việt, Ngữ pháp, Chức năng, Từ loại, Ngữ nghĩa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt trong câu, các ngữ 

đoạn, ngữ vị từ, ngữ danh từ, lượng ngữ, các công cụ của cú pháp, các loại 

tình thái từ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ vựng tiếng Việt : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Công Đức, Nguyễn Hữu Chương. - 

TP. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 1997. - 205 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0534 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922  

Từ khóa: Từ vựng, Ngữ nghĩa, Ghép nghĩa, Bổ nghĩa,  

Hữu nghĩa, Đa nghĩa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Chương I: Dẫn luận, Chương II: Đơn vị từ vựng tiếng 

Việt hiện đại, Chương III: Nghĩa của từ - các quan hệ ngữ nghĩa từ vựng 

nghĩa của từ, Chương IV: Khái quát về sự phát triển của từ vựng tiếng 

Việt, Chương V: Các lớp từ tiếng Việt xét về mặt phạm vi sử dụng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện / Bộ Tài chính. - Hà Nội 

: Tài chính, 2023. - 399 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  02VV00002849, 02VV00002850 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343.59703402638 

Từ khóa: Pháp luật, Luật kế toán, Hoạt động xã hội, Hoạt động từ thiện,  

Văn bản pháp quy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chiến tranh pháp lý và thực tiễn áp dụng ở Biển Đông : Sách chuyên khảo / Chủ 

biên: Nguyễn Hồng Thao. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 258 tr. 

Ký hiệu kho:  15VB00003104 

Từ khóa: Chiến tranh pháp lí, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách đưa ra cái nhìn đa chiều về chiến tranh pháp lý 

và thực tiễn áp dụng ở Biển Đông cùng các quan điểm và đối sách của các 

nước, trong đó có Việt Nam, trước hành vi sử dụng pháp lý như một công 

cụ gây chiến của Trung Quốc trong khu vực. Sách được chia thành 3 

chương: Chương 1-Tổng quan về chiến tranh pháp lý trong quan hệ quốc 

tế. Chương 2-Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Chương 

3-Lập trường của Việt Nam trong chiến tranh pháp lý ở Biển Đông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Chính sách pháp luật hình sự về các tội phạm môi trường ở Việt Nam hiện nay / 

Vũ Thị Thùy Dung. - Hà Nội, 2023. - 180 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002293 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Chính sách pháp luật, Tội phạm môi trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cơ chế chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp 

tác xã ở Việt Nam hiện nay / Bộ Tài chính. - Hà Nội : Tài chính, 2023. - 299 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: , 02VV00002851, 02VV00002852, 02VV00002853 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343.59707602638 

Từ khóa: Pháp luật, Chính sách tài chính, Nông nghiệp, Lâm nghiệp,  

Hợp tác xã, Văn bản pháp quy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước Việt Nam 

theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU / Trần Thị Hải An. Hà Nội, 

2023. - 164 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002289 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Nhà đầu tư nước ngoài,  

Hiệp định bảo hộ đầu tư, EU 

Từ khóa địa lí: Châu Âu, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phan Thanh 

Hà. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 266 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  29V000013622 

Từ khóa: Bảo hộ công dân, Cơ chế pháp lí, Bảo hộ pháp lí, Công dân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 chương với các nội dung như sau. 

Chương 1: Cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân: những vấn đề lý luận. 

Chương 2: Thực trạng cơ chế pháp lý về bảo hộ công dân ở Việt Nam. 

Chương 3: Quan điểm, giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý 

về bảo hộ công dân ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Các bản Hiến pháp năm 

2013 - 1992 - 1980 - 1959 - 1946. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 226 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300543, 11LSS2300544 

Từ khóa: Hiến pháp, Văn bản pháp luật, Lệnh, Nghị quyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam các năm 2013 - 1992 - 1980 - 1959 - 1946 và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kiểm tra quyết định quản lý hành chính nhà nước từ thực tiễn các tỉnh Tây 

Nguyên / Lê Hữu Đạt. - Hà Nội, 2023. - 170 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002282 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quản lí hành chính nhà nước, Kiểm tra quyết định 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Luật bảo hiểm xã hội: hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019) / Việt 

Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 114 tr. ; 

19 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003212 

Từ khóa: Người lao động, Bảo hiểm xã hội, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Luật đầu tư công (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022). - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia, 2022. - 124 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003213 

Từ khóa: Đầu tư công, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Luật hành chính Việt Nam : Từ truyền thống đến nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa / Đồng chủ biên: Vũ Công Giao, Nguyễn Quốc Sửu, Đặng Minh Tuấn. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 455 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014903 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342.59706 

Từ khóa: Luật hành chính, Nhà nước,  

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Luật hành chính Việt Nam từ truyền 

thống đến nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” do nhóm tác giả Vũ 

Công Giao, Nguyễn Quốc Sửu, Đặng Minh Tuấn đồng chủ biên góp phần 

tổng kết sự phát triển của Luật hành chính Việt Nam từ trước đến nay, 

trong đó đặc biệt chú trọng những vấn đề lý luận, thực tiễn gắn với việc 

thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 27-

NQ/TW. Cuốn sách được chia thành hai phần: Phần 1 gồm một số bài viết 
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đề cập sự phát triển của Luật hành chính, khoa học Luật hành chính Việt 

Nam từ trước tới nay, bao gồm một số vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra 

với sự phát triển của ngành luật này. Phần 2 gồm những bài viết đề cập 

nhiều nội dung của Luật hành chính mà cần cải cách, hoàn thiện để thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có liên quan trong Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Luật lao động hiện hành / Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia, 2022. - 191 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003210 

Từ khóa: Luật lao động, Quản lí lao động, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Luật sở hữu trí tuệ: hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) / Việt Nam 

(CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 235 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003211 

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, Văn bản pháp luật, Quyền sở hữu trí tuệ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Luật viên chức: hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2019) / Việt Nam (CHXHCN). 

Luật lệ và sắc lệnh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 55 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003214 

Từ khóa: Luật viên chức, Viên chức, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những 

kiến nghị đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phí Thị Thanh Tuyền. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 259 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054908, 11LSS2300530 

Ký hiệu phân loại (DDC): 340.1  

Từ khóa: Pháp luật, Pháp điển hóa, Mô hình 
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Từ khóa địa lí: Thế giới, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chuyên khảo "Lý luận, thực tiễn về các 

mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với 

Việt Nam" của TS. Phí Thị Thanh Tuyền đi sâu tìm hiểu những vấn đề lý 

luận liên quan đến pháp điển hóa; phân tích, đánh giá mô hình pháp điển 

hóa của các nước thuộc các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới như: Pháp, 

Đức - đại diện hệ thống pháp luật Civil Law; Hoa Kỳ, Canađa - đại diện 

cho hệ thống pháp luật Common Law; và các nước đại diện cho các hệ 

thống pháp luật khác như Liên bang Nga và một số nước Đông Âu, Trung 

Quốc, Xingapo. Bên cạnh đó, tác giả đi sâu tìm hiểu thực tiễn hoạt động 

pháp điển hóa ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đề xuất những giải 

pháp xây dựng và hoàn thiện mô hình pháp điển hóa ở Việt Nam trong 

thời gian tới. Với những nội dung này, cuốn sách được kết cấu thành 4 

chương. chương 1: Những vấn đề lý luận về pháp điển hóa và mô hình 

pháp điển hóa; chương 2: Thực tiễn về mô hình pháp điển hóa điển hình 

trên thế giới và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam; chương 3: 

Thực tiễn pháp điển hóa và mô hình pháp điển hóa ở Việt Nam hiện nay: 

chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện mô hình pháp điển hóa ở 

Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội  

 

Lý luận, thực tiễn về nhà nước thế tục trên thế giới  và một số gợi mở cho Việt 

Nam / Chủ biên: Đậu Công Hiệp. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 183 tr. 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054909 

Ký hiệu phân loại (DDC): 322.1 

Từ khóa: Nhà nước thế tục, Lí luận, Thực tiễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đã đi sâu phân tích lý thuyết, thực tiễn 

về nhà nước thế tục trên thế giới và chỉ ra một số gợi ý cho Việt Nam. Nội 

dung của cuốn sách được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn 

đề lý luận về nhà nước thế tục và bối cảnh tôn giáo ở Việt Nam; Chương 

2: Nhà nước thế tục ở một số quốc gia trên thế giới; Chương 3: Một số gợi 

mở về chính sách tôn giáo ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  
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Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương 

xã hội : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2023. - 398 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054903 

Ký hiệu phân loại (DDC): 323.04209597 

Từ khóa: Dân chủ, Pháp chế, Thực hành dân chủ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách "Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và 

tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội" do PGS. TS. Vũ Trọng 

Lâm làm chủ biên đã trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và 

thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa 

thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; 

đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường 

pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời gian qua, từ đó, làm rõ 

các thành tựu đạt được, các hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân và các 

vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra các giải pháp, kiến nghị 

nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực 

hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta 

trong thời gian tới. Với những nội dung này, cuốn sách được kết cấu thành 

3 chương: chương 1: Một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa dân chủ, 

thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội; 

chương 2: Thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường 

pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay; chương 3: 

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức và giải 

quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp 

chế, đảm bảo kỷ cương xã hội trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo 

/ Chủ biên: Phan Thanh Hà. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 535 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013606, 29V000013607 

Từ khóa: Nhà nước, Công dân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 4 chương với các nội dung như sau. 

Chương 1: Sự phát triển mối quan hệ giữa nhà nước và công dân trong 

lịch sử. Chương 2: Những vấn đề lí luận về mối quan hệ giữa nhà nước và 

công dân. Chương 3: Thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước và công dân 

ở Việt Nam hiện nay. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa 

nhà nước và công dân ở Việt Nam hiện nay. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Nhân quyền của người Việt từ Bộ luật Hồng Đức đến Bộ luật Gia Long / Phan 

Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. 

- 402 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014924 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342.597085 

Từ khóa: Pháp luật, Bộ luật Hồng Đức,  

Bộ luật Gia Long, Quyền con người 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này, 24 quyền con người trong Bộ 

luật Hồng Đức liên quan đến cá nhân, tập thể, xã hội được thể hiện bao 

quát ở nhiều lĩnh vực: từ quyền dân tộc tự quyết, quyền sống, quyền bình 

đẳng cho đến quyền tư hữu ruộng đất, quyền thừa kế tài sản, quyền tự do 

ngôn luận. Thậm chí, quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em, người cao tuổi, 

người khuyết tật cũng được thể hiện trong Quốc triều hình luật. Sau này, 

nhà Nguyễn (1802 – 1945) đã tiếp tục kế thừa, phát triển bộ luật ấy thông 

qua Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) – bộ luật cơ bản của triều 

Nguyễn do vua Gia Long – vị vua khai sáng triều Nguyễn quan tâm, trực 

tiếp chỉ đạo thực hiện và ban hành năm 1815. Theo đó, chương 1 và 

chương 2 giới thiệu lịch sử ra đời, giá trị và nội dung của Bộ luật Hồng 

Đức. Chương 3 và chương 4 nghiên cứu Bộ luật Gia Long, dẫn chứng 

những điều luật trong bộ luật này, thể hiện cụ thể những vấn đề nhân 

quyền cơ bản, được Bộ luật Gia Long quan tâm, phát triển và cụ thể hóa. 

Chương 5 "giải oan" cho Bộ luật Gia Long khi cho rằng lâu nay, đa phần 

khi nhìn nhận về bộ luật này, xem đây là bộ luật sao chép chủ yếu từ luật 

của nhà Thanh, làm yếu hoặc thiếu tính dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Thị Thiều Hoa. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054907, 11LSS2300531, 11LSS2300532, 

24VV00002650 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.109597  

Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, Phản biện xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chuyên khảo "Phản biện xã hội trong quá 

trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"của TS. 

Lê Thị Thiều Hoa đi sâu phân tích lý luận và thực trạng về phản biện xã 

hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Việt Nam; đưa ra 

một số quan điểm, giải pháp bảo đảm thực hiện vai trò của phản biện xã 

hội nhằm tăng cường vai trò của chủ thể lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện thể 

chế và hiệu quả tổ chức thực hiện phản biện xã hội…; đồng thời gợi ý, đề 

xuất một số nội dung nhằm tạo ra môi trường tự do ngôn luận, hình thành 

văn hóa tranh luận trong xã hội. Với những nội dung này, cuốn sách được 

kết cấu gồm có 3 chương: Lý luận về phản biện xã hội trong quá trình xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chương 2: Thực 

trạng phản biện xã hội trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; chương 3: Quan điểm, giải pháp bảo đảm thực 

hiện phản biện xã hội trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh ; toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Dung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2023. - 1051 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003108 

Từ khóa: Luật doanh nghiệp, Toàn cầu hóa, Hội nhập quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách làm rõ thực trạng pháp luật doanh nghiệp Việt 

Nam hiện hành và nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của nhiều quốc gia 

trên thế giới. Phân tích nhiều vấn đề pháp lý rất mới như vấn đề kiểm soát 

“công ty ma”, vấn đề chế độ trách nhiệm “xuyên qua màn che công ty” 

trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, xu hướng chuyển 

thành doanh nghiệp của các hộ kinh doanh… Vấn đề trách nhiệm hình sự 

của pháp nhân thương mại trong hoạt động kinh doanh cũng được phân 

tích trong cuốn sách này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh, thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị 

Thanh Bình. - Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002292 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 
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Từ khóa: Pháp luật, Tội xâm phạm trật tự, Quản lí kinh tế, Sản xuất,  

Kinh doanh thương mại 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị công ty cổ phần mô hình có ban kiểm soát theo pháp luật doanh nghiệp 

Việt Nam hiện nay / Nguyễn Ngọc Khánh. - Hà Nội, 2023. - 187 tr. ; 30 cm. + Tóm 

tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002288 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909 

Từ khóa: Quản trị công ty, Công ty cổ phần, Ban kiểm soát,  

Luật doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quyền giám sát của công dân ở Việt Nam hiện nay / Lương Văn Liệu. - Hà Nội, 

2023. - 163 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002286 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quyền giám sát, Công dân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quyền sở hữu nhà ở của chủ thể có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam : Sách chuyên 

khảo / Chủ biên: Trần Quang Huy. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 247 tr. ; 21 

cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300536 

Ký hiệu phân loại (DDC): 346.5970432  

Từ khóa: Quyền sở hữu, Nhà ở, Yếu tố nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề mua 

nhà, sở hữu nhà ở của chủ thể có yếu tố nước ngoài, từ đó đề xuất về mặt 

cơ chế, chính sách, chỉ rõ các khoảng trống pháp lý hiện nay nhằm hoàn 
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thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của chủ thể có yếu tố nước ngoài ở 

Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam / Đinh Thị Hải 

Yến. - Hà Nội, 2023. - 175 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002283 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Thủ tục tố tụng, Người dưới 18 tuổi, Phạm tội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo / Sưu tầm, tuyển chọn: 

Đông Phương. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300571, 11LSS2300572 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343.5970902638  

Từ khóa: Qui định pháp luật, Biển, Đảo, Sách hỏi đáp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng Hỏi - 

Đáp với kiến thức pháp luật về biển đảo góp phần trang bị những kiến 

thức quan trọng, cần thiết để biết cách hành động vì biển đảo của Tổ quốc, 

bảo vệ vững chắc, nhằm khai thác tối đa lợi thế từ biển cho công cuộc 

phát triển đất nước, đồng thời giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

quốc gia. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

 

Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính : Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Nguyễn Minh Phú, Trương 

Văn Trường. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 252 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002924, 02VV00002925, VV00014964, 

VV00014965, 11LSS2400018, 11LSS2400019, 12VL00000961, 

12VL00000962, 20VL00002858 

Từ khóa: Hành chính công, Khiếu nại, Pháp luật 
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Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Những vấn đề lý luận về 

trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính; Thực trạng 

thực hiện trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính 

theo pháp luật Việt Nam; Phương hướng và giải pháp bảo đảm thực hiện 

trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội, Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 

Nghiên cứu Con người, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Địa lý Nhân 

văn 

 

QUÂN SỰ 

 

Bảo vệ Tổ quốc : Phòng thủ vững chắc từ hướng biển / Sưu tầm, tuyển chọn: Đông 

Phương. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 191 tr. : hình ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300558, 11LSS2300559 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.4509597  

Từ khóa: Bảo vệ Tổ quốc, Chủ quyền, Biển, Đảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết, nghiên cứu về chủ quyền biển, 

đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh, an toàn biển, đảo trên 

các phương diện kinh tế, văn hoá, an ninh - quốc phòng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp : Ngọn cờ chỉ hướng, ngôi sao dẫn đường / Sưu 

tầm, tuyển chọn: Đông Phương. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 195 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300565 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.0092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Đại tướng, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Nguyên Giáp 

Giới thiệu nội dung: Sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp - Người đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang cho 

dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng cho thế hệ cán 

bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam về lòng trung thành tuyệt 

đối với ngọn cờ cách mạng của Đảng. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tướng Giáp : Vị tướng của nhân dân - Vị tướng của hòa bình / Sưu tầm, tuyển 

chọn: Đông Phương. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300566 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.0092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Đại tướng, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Nguyên Giáp 

Giới thiệu nội dung: Sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh đầu tiên, người Anh Cả của Quân đội 

nhân dân Việt Nam là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại 

Việt Nam ở thế kỉ XX. Tên tuổi của ông đã gắn liền với cuộc cách mạng 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi : Hồi ký / Kostas Sarantidis; Dịch: Quách 

Thanh Hương, Loanna; Hiệu đính: Liang Despoina. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 617 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014910 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.0092 

Từ khóa: Anh hùng lực lượng vũ trang, Cuộc đời, Sự nghiệp, Hồi kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi có 

tên nguyên gốc tiếng Hy Lạp là lời chứng của một người Việt gốc Hy Lạp 

về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, đã được Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hy 

Lạp tổ chức lược dịch, xuất bản. Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa 

trên cơ sở tư liệu hồi ức, nhật ký của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập. Là người có “một 

cuộc đời vô cùng thú vị và đầy phiêu lưu”. Những câu chuyện, lời kể của 

Kostas Sarantidis đã được Hội những người Hy Lạp ở nước ngoài ghi 

chép, lưu giữ lại, bởi “những trải nghiệm này của ông, có lẽ là duy nhất 

trên thế giới”. Cuốn sách là một món quà tinh thần dành tặng những người 

Hy Lạp anh em, cũng như các thế hệ người Việt Nam, Hy Lạp đã có nhiều 

đóng góp trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ song 

phương đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Hy Lạp. Đồng thời, sách 



 

67 

 

  

cung cấp thêm tư liệu, giúp bạn đọc hai nước thêm hiểu biết và trân trọng 

lịch sử giữa hai dân tộc; góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu 

nghị truyền thống gắn bó hai đất nước và nhân dân hai nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Võ Nguyên Giáp : Mẫu mực “Tư cách một người cách mệnh” / Sưu tầm, tuyển 

chọn: Đông Phương. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 191 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300567 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355.0092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Đại tướng, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Nguyên Giáp 

Giới thiệu nội dung: Sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết, chia sẻ, kỷ 

niệm,... của những người làm công tác nghiên cứu, đồng chí, đồng đội, 

những người từng chiến đấu, công tác cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

cả những người từng là đối thủ của ông trên chiến trường. Qua đó, góp 

phần làm sâu sắc hơn nhận thức, tình cảm của mỗi bạn đọc đối với tấm 

gương mẫu mực - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

TÂM LÍ HỌC 

 

Bảy bước đến thành công / Gordon Byron; Dịch: Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Văn 

hóa, 1998. - 178 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0501 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158  

Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Luyện tập 

Giới thiệu nội dung: Đưa ra 7 nấc thang để chạm đến cửa thành công gồm: 

Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực, luyện nhân cách, đắc nhân tâm, luyện 

tập và giữ gìn sức khoẻ, khéo dùng tiếng mẹ đẻ, luyện trí, kiếm việc làm 

và dự bị để được thăng cấp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lí thuyết trí tuệ / Đồng Xuân Thành. - Hà Nội : Tri thức, 2016. - 134 tr. : sơ đồ ; 21 

cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS18T0531 

Ký hiệu phân loại (DDC): 153.9  

Từ khóa: Trí tuệ, Lí thuyết, Quan điểm khoa học 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển trí tuệ trên 

trái đất, quan điểm khoa học mới về sự hình thành và cấu trúc con người 

và cách đánh giá các hiện tượng xuất hiện trong tự nhiên, xã hội cũng như 

phương pháp nghiên cứu khoa học mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử tâm lí học / Maurice Reuchlin; Dịch: Trần Nhựt Tân. - Hà Nội : Thanh niên, 

2001. - 135 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0488 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150  

Từ khóa: Nghiên cứu tâm lí học, Tâm lí học thực nghiệm,  

Tâm lí học thú vật, Tâm lí học vi phân, Tâm lí học bệnh lí,  

Tâm lí học trẻ em, Tâm lí học xã hội 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương nhất: Tâm lí học thực 

nghiệm; Chương II: Tâm lí học thú vật; Chương III: Tâm lí học vi phân; 

Chương IV: Tâm lí học bệnh lí và phương pháp lâm sàng; Chương V: 

Tâm lí học trẻ em; Chương VI: Tâm lí học xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới của học sinh trung học phổ thông : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. 

- 278 tr. : bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015016, VV00015017, 11LSS2400056, 

11LSS2400057, 12VL00000899, 12VL00000900 

Ký hiệu phân loại (DDC): 155.330835  

Từ khóa: Quan hệ lãng mạn, Bạn khác giới, Thanh thiếu niên, Học sinh, 

Trung học phổ thông 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về mối quan 

hệ lãng mạn với bạn khác giới của học sinh trung học phổ thông; Nhận 

thức của học sinh trung học phổ thông về mối quan hệ lãng mạn với bạn 

khác giới; Trải nghiệm mối quan hệ lãng mạn với bạn khác giới của học 

sinh trung học phổ thông; Chất lượng và một số yếu tố tác động đến mối 

quan hệ lãng mạn với bạn khác giới của học sinh trung học phổ thông. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Tâm lí học trí khôn / Jean Piaget; Người dịch: Nguyễn Dương Khư. - Hà Nội : Giáo 

dục, 1998. - 180 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0487 

Ký hiệu phân loại (DDC): 152  

Từ khóa: Trí khôn, Tư duy, Phát triển tư duy 

Giới thiệu nội dung: Bản chất, vai trò của trí khôn. Trí khôn và các chức 

năng cảm giác - vận động. Sự phát triển của tư duy. Những yếu tố xã hội 

trong sự phát triển của trí khôn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tâm lý gia đình / Nguyễn Khắc Viện. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1996. - 296 tr. ; 

19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0510 

Ký hiệu phân loại (DDC): 159  

Từ khóa: Gia đình, Trẻ em, Quan hệ cha con, Quan hệ anh em,  

Trị liệu tâm lí 

Giới thiệu nội dung: Các vấn đề tâm lý và các mối quan hệ của các thành 

viên trong gia đình: Vai trò người cha, người mẹ, mối quan hệ cha con, 

anh em... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tiền kiếp và luân hồi có thật không? / Brian L. Weiss; Dịch: Thích Tâm Quang. - 

Hà Nội : Tôn giáo, 2006. - 223 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0509 

Ký hiệu phân loại (DDC): 133.9  

Từ khóa: Cận tâm lí học, Thuyết huyền bí, Tiền kiếp, Luân hồi 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu công trình nghiên cứu khoa học về tiền 

kiếp và luân hồi dưới dạng thức văn học; Những ý niệm, khái niệm ý 

tưởng về điều đó vẫn là một vấn đề xuyên suốt quá trình triết học, tôn giáo 

trong lịch sử loài người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Xây dựng con người nhân bản / Michel Quoist; Dịch: Nguyễn Thị Chung. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tôn giáo, 2000. - 247 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0455 

Ký hiệu phân loại (DDC): 158.9  

Từ khóa: Đạo Thiên chúa, Nhân cách, Nhân sinh luận 

Giới thiệu nội dung: Những quan điểm về nhân cách, nhân sinh luận tôn 

giáo. Xây dựng con người toàn diện, tâm lí học con người và đạo Thiên 

chúa. Con người và chiều kích nội tại, chiều kích hàng ngang của nó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ý thức quốc gia - dân tộc ở các tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc : 

Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Bình, Vương Xuân Tình. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2023. - 291 tr. : bảng, hình ảnh ; màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00015014, VV00015015, 11LSS2400054, 

11LSS2400055, 12VL00000901, 12VL00000902 

Ký hiệu phân loại (DDC): 155.89597  

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Ý thức quốc gia, Ý thức dân tộc, Tộc người,  

Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu ý thức quốc gia - dân tộc của cư dân một số 

tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Xác định mối 

quan hệ của ý thức đó với điều kiện lịch sử, với đặc điểm và quan hệ tộc 

người, với bối cảnh chính trị, kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt Nam - 

Trung Quốc, và với nhiệm vụ xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc; 

Đánh giá vai trò của ý thức quốc gia - dân tộc trong phát triển bền vững 

vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất 

kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường ý thức quốc gia - dân tộc của các 

tộc người gắn với phát triển bền vững vùng biên giới hiện nay và trong 

thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

THỐNG KÊ HỌC 

 

Niên giám thống kê Việt Nam 2022 / Tổng Cục Thống kê. - Hà Nội : Thống kê, 

2023. - 1267 tr. ; 27 cm. 
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Ký hiệu kho: 24VL00000919 

Chủ đề: Thống kê học 

Từ khóa: Niên giám, Niên giám thống kê, 2022 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Niêm giám 2022 phân tích, đánh giá khái quát những 

nét chính về tình hình kinh tế- xã hội của cả nước và một số ngành, lĩnh vực 

năm 2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

TÔN GIÁO 

 

Đường rộng thênh thang : Nhận thức & trải nghiệm của một người Việt Nam 

theo đạo Phật / Nguyễn Tường Bách. - Hà Nội : Hồng Đức, 2015. - 309 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0475 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.309597  

Từ khóa: Phật giáo, Nhận thức tôn giáo, Trải nghiệm tôn giáo, Tâm linh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm ba phần: Phần 1: Mây trôi về 

Nam; Phần 2: Cơm thừa Như Lai; Phần 3: Một trong muôn một. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Sức mạnh của tĩnh lặng / Eckhart Tolle; Dịch: Nguyễn Văn Hạnh. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 151 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0413 

Ký hiệu phân loại (DDC): 204.4  

Từ khóa: Tâm linh, Đời sống tâm linh, Đời sống tôn giáo 

Giới thiệu nội dung: Đây là một cuốn sách hữu ích và thiết thực cho 

những ai muốn vượt qua những tình huống thử thách trong đời sống cá 

nhân và cảm nhận được sự an bình trong tâm hồn cũng như trong suy 

nghĩ. Qua cuốn sách Sức Mạnh của Tĩnh Lặng, Eckhart Tolle giúp chúng 

ta tìm lại được bản chất sâu lắng, trong sáng và chân thật của mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Thiên chúa ở thế kỷ XXI góp phần của thần học vào các thời đại đang đến / Bruno 

Chenu, Marcel Neusch; Dịch: Nguyễn Thị Chung. - Hà Nội : Tôn giáo, 2006. - 503 tr. 

; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0507 

Ký hiệu phân loại (DDC): 230  

Từ khóa: Đạo Thiên chúa, Thần học, Thế kỉ 21 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tình hình phát triển và vai trò đạo thiên 

chúa ở thế kỉ XXI: những vấn đề đạo đức sinh học, vị trí của phụ nữ, thiên 

chúa và bạo lực, thiên chúa và khoa học... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vô môn quan : Đệ nhất kỳ thư của Thiền Tông Đông Độ / Thiền sư Vô Môn;   Dịch 

và luận chú: Vũ Thế Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006. - 

155 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0527 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3  

Từ khóa: Phật giáo, Kì thư, Vô môn quan, Thiền tông Đông Độ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Tự, Thiền công án thiền, Phổ 

hệ các thiền sư xuất hiện trong các công án của vô môn quan, Năm thiền 

phái, Tác giả và tác phẩm, Vô môn quan, Tựa của vô môn, Hậu tự. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

TRIẾT HỌC 

 

Con người và kỹ thuật : Một đóng góp cho triết học đời sống / Oswald Spengler; 

Dịch: Hoàng Thiên Nguyễn. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 102 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054914 

Ký hiệu phân loại (DDC): 901 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Con người, Kĩ thuật 

Từ khóa địa lí: Đức 

Từ khóa nhân vật: Oswald Spengler 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách làm nổi bật đức tính đặc thù của Spengler 

và phối hợp hai yếu tố có giá trị ngang nhau. Một đằng là phạm vi giá trị 

rộng lớn thường thấy của một công trình với những viễn cảnh hết sức bao 

quát. Một đằng là ảnh hưởng tức tốc và rúng động của một quan điểm 
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không những thức thời hơn cả mà còn liên hệ mật thiết hơn cả với các 

nghi vấn cùng các vấn đề được đặt ra trên mọi bình diện của thời đại 

chúng ta. Cuốn sách góp phần giải thích đời sống này tự nó chả chẳng cần 

gì phải giới thiệu, chẳng cần phải phẩm bình mà nó tự nói về nó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Dữ kiện lấp lửng : Bàn về tri thức và sự khước từ tri thức / Asa Wikforss; Dịch: 

Book Hunter. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 254 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014920 

Ký hiệu phân loại (DDC): 121 

Từ khóa: Tri thức, Truyền thông, Khoa học truyền thông, Diễn ngôn 

Giới thiệu nội dung: Dữ kiện lấp lửng của Asa Wikforss là một phân tích 

sâu sắc và kịp thời về khái niệm “dữ kiện lấp lửng” và ý nghĩa của nó đối 

với nhận thức của chúng ta về sự thật và kiến thức. Cuốn sách cung cấp 

một sự bảo vệ thuyết phục về tầm quan trọng của lập luận dựa trên bằng 

chứng và một quan niệm mạnh mẽ về sự thật trong diễn ngôn đương đại. 

Sách gồm 6 phần 1. Sự khước từ tri thức. 2. Sự thật. 3. Tư duy lệch lạc. 4. 

Lời nói dối, tin giả, và sự tuyên truyền. 5.Tri thức và tư duy phản biện 

trong trường học. 6. Chúng ta nên làm gì? 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Khả thể của một đức học Nho giáo trong sách Tứ thư / Phạm Văn Chung. - Hà Nội 

: Tri thức, 2022. - 455 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS24T0008 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181.112  

Từ khóa: Đạo Khổng, Nho giáo, Tư tưởng triết học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu tư tưởng Nho giáo nói chung, quan niệm 

của Nho giáo về đức nói riêng trong bộ Tú thư do Nguyễn Đức Lân biên 

soạn: Những cơ sở tinh thần - tư tưởng của quan niệm Nho giáo về đức; 

Quan niệm chung về đức; Những đức cụ thể cơ bản của quân tử; Tư tưởng 

về đạo đức; Vấn đề tính thống nhất, tính hệ thống và tính chỉnh thể của 

đức; Chức năng, vai trò, nguồn gốc của đức; Tu dưỡng đức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lão Tử - Đạo đức kinh / Chú dịch và giới thiệu: Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Văn hóa 

thông tin, 2015. - 277 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS18T0530 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181.114  

Từ khóa: Đạo đức kinh, Nghiên cứu triết học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Lão Tử 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu sơ lược về Lão Tử, về tác phẩm "Đạo đức 

kinh" và luận giải về "Đạo", đạo ở đời và đạo trị nước của bậc quân tử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Leviathan : Tác phẩm triết học kinh điển / Thomas Hobbes; Dịch: Phương Anh;   

Hiệu đính: Hà Thủy Nguyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 612 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014919 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.101 

Từ khóa: Triết học chính trị, Tư tưởng triết học, Tác phẩm kinh điển,  

Nhà nước, Quyền lực nhà nước 

Giới thiệu nội dung: Leviathan là một tác phẩm triết học kinh điển được 

viết bởi nhà triết học người Anh Thomas Hobbes và được xuất bản lần đầu 

vào năm 1652. Chuyên luận triết học Leviathan của Thomas Hobbes là 

một trong những ví dụ sớm nhất và có ảnh hưởng nhất về lý thuyết khế 

ước xã hội, với hình ảnh một con quái vật biển to lớn, hùng vĩ đóng vai trò 

đại diện phù hợp cho sức mạnh đầy cảm hứng của nhà nước mà Hobbes 

hình dung. Những ý tưởng của Hobbes trong Leviathan đã đặt nền móng 

cho triết học chính trị hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực lý thuyết khế ước 

xã hội và bản chất của nguyên thủ. Sách gồm 4 phần, phần 1: Về con 

người. Phần này gồm 16 chương. Phần 2 về CW, trong đó bao gồm  15 

chương, tập trung về các lý do, sự hình thành, và định nghĩa của một CW. 

Phần 3 về CW Cơ Đốc giáo. Phần 4 về Vương quốc bóng tối. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Luân lý học / Aristotle; Dịch: Lê Thúy Ái ... [và những người khác]; Hiệu đính: Lê 

Duy Nam. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 316 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014933 

Ký hiệu phân loại (DDC): 185 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Triết học đạo đức 

Giới thiệu nội dung: “Luân lý học” là một trong những trước tác quan 

trọng bậc nhất của Aristotle, đóng vai trò nền tảng cho triết học đạo đức 
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của phương Tây. Chủ yếu và trọng tâm của tác phẩm là một luận thuyết về 

giáo dục đạo đức. Nó thảo luận đặc biệt về những phẩm chất nhân văn 

đáng ngưỡng vọng phù hợp với một cuộc sống của một cộng đồng văn 

minh có tổ chức, giúp một người trở thành một “công dân tốt” và xem xét 

cách những phẩm chất đó có thể được nuôi dưỡng hoặc tạo ra và phòng 

tránh những phẩm chất trái ngược. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

VĂN HÓA 

 

Chứng nhân lịch sử. Tập 1 / Tạ Ngọc Tấn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2023. - 391 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014912 

Ký hiệu phân loại (DDC): 070.40922597 

Từ khóa: Nhà báo, Nghề báo, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Chứng nhân lịch sử (tập 1) nằm trong bộ 

sách Chứng nhân lịch sử của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung 

ương. Nội dung bộ sách khắc họa chân dung những người làm báo cách 

mạng, đồng thời bày tỏ lòng cảm phục của tác giả trước tài năng, nhân 

cách của các nhà báo cách mạng tiền bối, sự trân trọng đối với những giá 

trị lịch sử, nghề nghiệp mà các nhà báo tiền bối để lại. Trong cuốn Chứng 

nhân lịch sử (Tập 1), hầu hết các bài viết về các nhà báo cách mạng đã 

được đăng tải trên các tạp chí: Báo chí và Tuyên truyền (từ năm 2007 

được đổi tên là Lý luận chính trị và Truyền thông), Người làm báo và một 

số báo, tạp chí khác, khi xuất bản trong tập sách này đã được tác giả chỉnh 

sửa những chi tiết không còn phù hợp, cập nhật, bổ sung một số tư liệu 

mới. Bộ sách không chỉ giúp ích cho những nhà báo trẻ và những người 

đang chuẩn bị bước vào nghề báo có những bài học tốt mà còn góp phần 

làm giàu thêm kho tàng lịch sử báo chí nước ta. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Cơ sở dữ liệu kho Trung Quốc cổ : Tiềm năng khai thác và giá trị khoa học : Kỷ 

yếu Hội thảo quốc tế / Viện Thông tin Khoa học xã hội. - Hà Nội : [k.nxb.], 2023. - 

296 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014953 

Ký hiệu phân loại (DDC): 951.01 
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Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Cơ sở dữ liệu, Giá trị khoa học,  

Sách Trung Quốc cổ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu thực trạng Kho Trung Quốc cổ, 

đánh giá trị tư liệu và tiềm năng nghiên cứu với hy vọng mở ra cơ hội hợp 

tác quốc tế nhằm quảng bá, phát huy giá trị kho tài liệu quý hiếm, để có 

thể chia sẻ và lan toả tri thức, di sản mà thế hệ đi trước để lại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển 

kinh tế - xã hội : Nhìn từ quản trị vùng và địa phương : Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quốc tế = International Scientific Conference Resolving the Relationship 

Between the Restoreration and Preservation of Cultural Heritage in Socio-

Economic Development from the Perspective of Regional and Local Governance / 

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình. - Ninh Bình : [k.nxb.], 2023. - 763 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014943 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Bảo tồn, Phát triển khoa học xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các bài viết đề cập đến các nội dung: 

nhận thức chung và thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo 

tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội nhìn từ quản trị vùng và 

địa phương; kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam và tỉnh Ninh Bình trong quản 

trị mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Nghiên cứu phụ nữ Việt Nam / Lê Thị Nhâm Tuyết. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 

2023. - 289 tr. 

Ký hiệu kho:  20VL00002873 

Từ khóa: Phụ nữ, Gia đình, Phong tục tập quán 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất giới thiệu một 

số bài viết nghiên cứu về phụ nữ, gia đình và giới. Phần thứ hai giới thiệu 

một số tư liệu về phụ nữ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 

Mỹ. Phần thứ ba giới thiệu một số đề cương nghiên cứu về phụ nữ, gia 

đình, phong tục tập quán. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến-Văn minh-

Hiện đại : Kỷ yếu Hội thảo khoa học. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự Thật, 2023. - 

832 tr. 

Ký hiệu kho: 15VA00001803 

Chủ đề: Văn hóa 

Từ khóa: Nguồn lực văn hóa, Vai trò văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Kỷ yếu tuyển chọn những bài viết với các cơ sở luận 

cứ khoa học và thực tiễn về vai trò của văn hóa trong xây dựng và phát 

triển, làm rõ hơn nội hàm phát triển Thủ đô Văn hiến-Văn minh-Hiện đại  

đồng thời đưa ra những nhìn nhận, thực tiễn để xây dựng thể chế, chính 

sách phát triển, định vị các không gian phát triển, chú trọng đến không 

gian văn hóa, huy động các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô 

Văn hiến-Văn minh-Hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Phát huy các giá trị và nguồn nhân lực văn hóa xây dựng Thủ đô  Văn hiến - Văn 

minh - Hiện đại  : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Thành phố Hà Nội. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2023. - 832 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002854 

Từ khóa: Giá trị văn hóa, Nguồn nhân lực văn hóa,  

Kỉ yếu hội thảo khoa học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước : Sách chuyên khảo / Đồng chủ biên: Nguyễn Duy 

Bắc, Vũ Thị Phương Hậu. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 359 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003103 

Từ khóa: Giá trị văn hóa, Sức mạnh con người,  

Xây dựng đất nước, Phát triển đất nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Trên cơ sở tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý 

luận và thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt 

Nam trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa và 

con người Việt Nam, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và 

phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, sách đề xuất các định hướng và 

các giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt 

Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng văn hóa công an nhân dân thời kỳ 

chuyển đổi số : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ / Bộ Công an. - Hà Nội : [k.nxb.], 

2023. - 376 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014950 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306488 

Từ khóa: Văn hóa đọc, Phát triển văn hóa đọc,  

Công an nhân dân, Chuyển đổi số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các báo cáo tập trung vào các chủ 

đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát 

triển văn hóa đọc  thực trạng, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân của hoạt động phát triển văn hóa đọc trong CAND. Xác định 

mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa đọc thời 

kỳ chuyển đổi số định hướng đến năm 2030  chia sẻ các kinh nghiệm, khó 

khăn, thách thức, thành công trong quá trình phát triển văn hóa đọc thời 

kỳ chuyển đổi số của các thư viện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Phong tục tang lễ xưa và nay / Biên soạn: Phạm Minh Thảo. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 142 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300549 

Ký hiệu phân loại (DDC): 393.9309597 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng truyền thống,  

Phong tục, Nghi thức, Tang lễ, Ma chay 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu tục tang ma của các dân tộc Việt Nam để 

hiểu được văn hóa nhân loại, văn hóa tâm linh, hiểu được bi kịch ngàn đời 
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của nhân thế và sự hữu hạn của con người trước sự vô hạn của vũ trụ vĩnh 

hằng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại: In lần thứ ba / Lê Thị Nhâm Tuyết. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2023. - 509 tr. 

Ký hiệu kho:  20VB00001604 

Từ khóa: Phụ nữ, Chế độ mẫu quyền,  

Văn hóa dân tộc, Phong trào cách mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến vai trò của phụ nữ trong từng 

giai đoạn phát triển của đất nước. Trong lần xuất bản này, tác giả đã sửa 

chữa, bổ sung làm rõ thêm phần viết về phụ nữ Việt Nam ở các giai đoạn 

lịch sử 1968-1972 và 1973-1975. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Sông nước - Biển đảo trong đời sống của người Việt Nam / Sưu tầm, tuyển chọn: 

Thanh Giang. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 199 tr. : hình ảnh ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300569, 11LSS2300570 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.09597 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Đời sống văn hóa, Sông, Biển, Đảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết, nghiên cứu về những dấu ấn 

sông - biển đảo trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam. 

Dấu ấn sông - biển ăn sâu vào tâm khảm của mỗi người, truyền từ đời này 

sang đời khác, tạo nên nét văn hóa đặc trưng không chỉ riêng có của cư 

dân ven sông, ven biển mà còn là nét đặc sắc trong bản sắc văn hóa truyền 

thống của dân tộc Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tái cấu trúc văn hóa của cư dân vùng biên trong bối cảnh ; phát triển thương 

mại Việt Nam - Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Châm, 

Hoàng Cầm. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 242 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  VB00054958, VB00054959, 07VV00007909, 

11LSS2400060, 11LSS2400061, 12VV00001785, 12VV00001786 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.09597 
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Từ khóa: Tái cấu trúc văn hóa, Cư dân, Phát triển thương mại,  

Văn hóa tộc người, Nghi lễ, Lễ hội, Vùng biên giới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu vấn đề tái cấu trúc văn hóa của các cộng 

đồng cư dân khu vực biên giới. Từ góc độ tiếp cận nhân học văn hóa, nội 

dung cuốn sách cung cấp những kết quả nghiên cứu mới, những sự diễn 

giải mới về động thái chính trị, xã hội, bối cảnh ;, chính sách liên quan đến 

phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc chi phối quá trình 

tái cấu trúc văn hóa của các cộng đồng dân cư vùng biên. Qua đó, khám 

phá quá trình tạo dựng bản sắc văn hóa tộc người và chiến lược tận dụng 

lợi thế vùng biên cũng như vận hành các yếu tố văn hóa truyền thống như 

những nguồn lực cho sự bền vững trong sinh kế, sự linh hoạt trong tương 

tác xã hội ở khu vực biên giới đa dạng và phức tạp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Dân tộc học 

 

Tiếp biến văn hóa trong bối cảnh ; gia đình hôn nhân hỗn hợp dân tộc : Nghiên cứu 

trường hợp người Tày ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn : Sách chuyên khảo / Vũ 

Phương Nga. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 270 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  02VV00002934, 02VV00002935, VV00014962, 

VV00014963, 11LSS2400026, 11LSS2400027, 12VL00000969, 

12VL00000970, 20VL00002861 

Chủ đề: Văn hóa 

Từ khóa: Tiếp biến văn hóa, Hôn nhân hỗn hợp, Dân tộc Tày 

Từ khóa địa lí: Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 chương với những nội dung cụ thể 

sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên 

cứu và địa bàn nghiên cứu  Hôn nhân và gia đình hôn nhân hỗn hợp dân 

tộc ở huyện Chi Lăng  Những khía cạnh tiếp biến văn hóa trong bối cảnh ; 

gia đình hôn nhân hỗn hợp giữa người Tày với người Kinh  Xu hướng và 

những vấn đề đặt ra đối với tiếp biến văn hóa trong gia đình hôn nhân hỗn 

hợp dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội , Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 

Nghiên cứu Con người, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Địa lý Nhân 

văn 
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Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử / Đồng chủ biên: Phạm Đức 

Dương, Châu Thị Hải. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 291 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  VB00054910 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.482597051 

Từ khóa: Giao lưu văn hóa, Tiếp xúc văn hóa, Lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử 

là cuốn sách hình thành trên cơ sở đề tài nhánh do TS. Châu Thị Hải làm 

chủ nhiệm, thuộc hệ đề tài Nghiên cứu cấp nhà nước KX.06-75: Tiếp xúc 

giao lưu và phát triển văn hóa – Quan hệ giữa văn hóa Việt Nam và thế 

giới do GS. Phạm Đức Dương làm chủ nhiệm (Viện Nghiên cứu Đông 

Nam Á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn). Cuốn sách này tập 

hợp nhiều bài viết xoay quanh chủ đề tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - 

Hoa trong lịch sử. Ngoài hai bài trình bày có tính chất khái quát về diễn 

biến địa lý và lịch sử trong quá trình tiếp xúc – giao lưu văn hóa Việt – 

Hoa và dấu ấn Trung Hoa trong văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á, các bài 

khác đã tập trung tìm hiểu vai trò của người Hoa trong việc chuyển tải văn 

hóa ở Việt Nam, nêu rõ những đặc điểm của sự hội nhập văn hóa Việt – 

Hoa và những biểu hiện cụ thể của sự hội nhập đó trên các lĩnh vực văn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Tứ Bất tử : Tư liệu và khảo cứu : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn Xuân 

Diện. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 599 tr. : bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014996, VV00014997, 11LSS2400038, 

11LSS2400039, 12VL00000917, 12VL00000918 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.4109597 23 

Chủ đề: Văn hóa 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Thờ cúng, Thần linh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu toàn diện về tín ngưỡng Tứ Bất tử, từ 

việc khảo cứu, thống kê tư liệu Hán Nôm, dịch tài liệu, phân tích các tín 

hiệu văn hóa ẩn chứa trong ngôn ngữ, chỉ ra các tín hiệu có tính biểu 

tượng, bóc tách các lớp văn hóa ẩn sâu trong các biểu tượng Tứ Bất tử và 

làm rõ bản chất tín ngưỡng của từng vị trong Tứ Bất tử. Nội dung cuốn 

sách sẽ góp phần nhận diện về lịch sử tín ngưỡng thờ phụng các vị thần 

linh Tứ Bất tử của Việt Nam, đặc biệt là phân tích diễn trình của tín 

ngưỡng và những ảnh ; hưởng qua lại giữa văn hóa với tín ngưỡng các vị 

thần bất tử trong lịch sử. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Văn hóa gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 259 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300554 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.8509597 

Từ khóa: Gia đình, Văn hoá gia đình, Văn hóa dân gian 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung về văn hoá gia đình Việt 

Nam nói chung và văn hoá gia đình ở các vùng miền, dân tộc nói riêng với 

những ảnh ; hưởng từ các khuynh hướng như: tôn giáo, tín ngưỡng và tìm 

hiểu văn hoá gia đình Việt Nam qua văn học nghệ thuật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn hóa giữ nước của người Việt : Từ truyền thống đến hiện tại / Sưu tầm, tuyển 

chọn: Nam Phong. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 195 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300574 

Ký hiệu phân loại (DDC): 390.09597 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Văn hóa giữ nước, Người Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết, bài phân tích, nghiên cứu về văn 

hóa giữ nước Việt Nam góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và nâng 

cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Văn 

hóa giữ nước: Nội dung cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam  

Giữ nước từ sớm, từ xa  Truyền thống dân tộc và quan điểm của Đảng ta 

về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa  Phát huy tư tưởng gắn kế dựng nước với 

giữ nước  Sáng ngời văn hóa giữ nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 

Minh ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

VĂN HỌC 

 

Chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc nhìn phê bình phân tâm học : Sách 

chuyên  khảo / Phạm Khánh Duy. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 271 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300555, 11LSS2300556 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228309 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình phân tâm học, 

Chiến tranh biên giới Tây Nam 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một cách khoa học, hệ thống lý thuyết 

phân tâm học và phê bình phân tâm học và tác giả đã vận dụng hợp lý lý 

thuyết đó để nghiên cứu một số tiểu thuyết Việt Nam về đề tài chiến tranh 

biên giới Tây Nam ở cả hai phương diện: Nội dung và phương thức thể 

hiện. Từ đó, luận giải thêm những đóng góp mang tính cách tân nghệ thuật 

và cái nhìn mới về diện mạo của tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới 

Tây Nam trong văn học Việt Nam đương đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chiến trường K - Chuyện bây giờ mới kể / Bùi Quang Lâm. - Hà Nội : Dân trí, 

2023. - 251 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300560 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tác phẩm văn học, Hồi kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lật những mảnh ; ghép văn chương : Nghiên cứu phê bình văn học / Phạm Khánh 

Duy. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 190 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300545 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92209 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học,  

Phê bình văn học, Tác giả, Tác phẩm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học về một 

số bài thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, văn xuôi của các tác giả như: Xuân 

Quỳnh, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Khoa Điềm, Dương Hà, Nguyễn 

Bình Phương, Bùi Tiểu Quyên,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Lửa cháy Phiên Ngung : Truyện lịch sử / Khúc Minh Tuấn. - Hà Nội : Văn học, 

2021. - 261 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS24T0009 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện lịch sử, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Lửa cháy Phiên Ngung  là một câu chuyện lịch sử. 

Xuyên suốt tác phẩm là những sự kiện được chép trong sử sách trong và 

ngoài nước. Và hình tượng Khúc Thừa Mỹ trí tuệ, dũng lược, tỏa sáng 

trong khí thiêng dân tộc, một trang tuấn kiệt ẩn mình trong lòng kẻ thù, 

khéo léo trong thế trận ngoại giao, quyết liệt trong hành động. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Người chiến sĩ Quân y trên chiến trường / Nhiều tác giả; Tuyển chọn: Nguyễn Quốc 

Tuấn, Phạm Vân Anh. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 247 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300564 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922834 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tác phẩm văn học, Truyện kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những câu chuyện viết về người chiến sĩ Quân 

y trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với sự mưu trí, dũng cảm, sáng 

tạo của mình đã đổ không ít mồ hôi, máu xương, thậm chí cả mạng sống 

để băng qua lửa đạn, cứu chữa kịp thời cho các chiến sĩ bị thương trên 

chiến trường. Ở nơi ấy, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ có tình 

đồng chí, tình người và tình yêu là không thể xóa nhòa. Những hi sinh mất 

mát to lớn đó, đã góp phần sức lực cho ngày dân tộc toàn thắng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những áng thơ hay. - Hà Nội : Văn hóa ; Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 

1999. 263 tr. : ảnh chân dung ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0472 

Ký hiệu phân loại (DDC): 800 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ, Trung đại, Cận đại, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Tác phẩm gồm những bài thơ gốc và lời dịch chuyển 

ngữ sang tiếng Việt của các tác gia nổi tiếng cả phương đông lẫn phương 

tây như: Gisèle Prassinos, Victor Hugo, Paul Verlaine, Lý Bạch, Đỗ Phủ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây Nam trong văn học : Phê bình 

- Tiểu luận / Phạm Khánh Duy. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 222 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300550 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92209 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học,  

Tác giả, Tác phẩm, Chiến tranh biên giới Tây Nam 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học 

của tác giả về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam: Dấu ấn văn hoá trong 

tiểu thuyết  Mùa xa nhà  của Nguyễn Thành Nhân  Hồi ký  Rừng khộp 

mùa thay lá  của Nguyễn Vũ Điền từ góc nhìn phân tâm học  Chiến đấu vì 

nghĩa vụ cao cả và khát vọng trở về của người lính trong tiểu thuyết về đề 

tài chiến tranh biên giới Tây Nam  Cổ mẫu nước trong một số truyện ngắn 

về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thể loại truyện trinh thám trong văn học Việt Nam hiện đại / Nguyễn Thế Bắc. - 

Hà Nội, 2023. - 174 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho:  02LA00002284 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thể loại văn học,  

Truyện trinh thám, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thi pháp tiểu thuyết và sáng tác của Ernest Hemingway : Chuyên luận / Đào 

Ngọc Chương. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003. - 275 tr. 

; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0494 

Ký hiệu phân loại (DDC): 813.52 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm,  
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Thi pháp văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương một: Tình hình 

nghiên cứu những vấn đề thi pháp tiểu thuyết của Ernest Hemingway  

Chương hai: Thi pháp và thi pháp tiểu thuyết  Chương ba: Nguyên lý tảng 

băng trôi và đặc điểm cốt truyện tiểu thuyết của Ernest Hemingway  

Chương bốn: Nhân vật và thi pháp nhân vật tiểu thuyết của Ernest 

Hemingway. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thơ Hàn Mặc Tử / Sưu tầm và tuyển chọn: Lữ Huy Nguyên. - Hà Nội : Văn học, 

2007. - 135 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0468 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922132 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập các bài thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, được 

chia thành các phần như: Lệ Thanh thi tập, Gái quê, Đau thương, Xuân 

như ý, Thượng thanh khí, Cẩm Châu Duyên, Duyên kì ngộ, Quần tiên hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thơ Trần Thiện Chánh / Dịch và giới thiệu: Cao Tự Thanh. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm, 2023. - 371 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  02VV00002874, 02VV00002875, 02VV00002876, 

VV00014979, VV00014978, 11LSS2400001, 11LSS2400006, 

11LSS2400007 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92212 

Từ khóa: Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Thiện Chánh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trên những nẻo đường chiến dịch / Nhiều tác giả; Tuyển chọn: Nguyễn Quốc Tuấn, 

Phạm Vân Anh. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 249 tr. ; 19 cm. 
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Ký hiệu kho:  11LSS2300573 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922834 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tác phẩm văn học, Truyện kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những truyện viết về những chiến công vang 

dội của quân đội Việt Nam, về những người anh hùng với sự mưu trí, 

dũng cảm đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, làm chấn động trong 

nước và thế giới, mãi mãi tạc vào lịch sử một tượng đài bất tử. Máu các 

anh đổ xuống, đã tô thắm lá cờ Tổ quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trường Sa - Kì vĩ và gian lao / Sương Nguyệt Minh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 

190 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2300537 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Tác phẩm văn học, Bút kí 

Từ khóa địa lí: Quần đảo Trường Sa, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Truyện cổ nước Nhật và bản sắc dân tộc Nhật Bản / Đoàn Nhật Chấn. - Hà Nội : 

Văn học, 1996. 290 tr. : tranh ảnh, bản đồ ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0519 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.6 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện cổ tích,  

Văn hóa dân gian, Bản sắc văn hóa 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Phần I: Mấy vấn đề nội dung, 

Phần II: Các loại truyện cổ Nhật Bản. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Truyện xưa nước Nam. Tập 2 : Truyện các tiên thánh / Sưu tầm, dịch Nôm: Đặng 

Xuân Khanh; Tuyển chọn, giới thiệu, phiên Nôm, chú thích: Trịnh Khắc Mạnh, 

Nguyễn Văn Thanh, Dương Văn Hoàn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 599 tr. ; 

24 cm. 
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Ký hiệu kho:  02VV00002865, 02VV00002866, 02VV00002867, 

VV00014972, VV00014973, 11LSS2400010, 11LSS2400011 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398209597 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Truyện 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa 

học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vụ án hóa thân : Tiểu thuyết / Franx Kapka; Dịch và giới thiệu: Phùng Văn Tửu. - 

Hà Nội : Văn học, 1989. - 354 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0508 

Ký hiệu phân loại (DDC): 891.86 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Văn học hiện đại 

Từ khóa địa lí: Tiệp Khắc, Cộng hòa Séc 

Giới thiệu nội dung: Vụ án  được viết vào khoảng năm 1914 và in lần đầu 

năm 1926 ở Đức. Cũng như các bản thảo khác còn lưu lại của Kapka sau 

khi ông qua đời, Vụ án chưa phải là một bản thảo hoàn chỉnh. Theo Măc 

Brôt cho biết, cuốn tiểu thuyết chưa có cả nhan đề, nhưng lúc sinh thời, 

Kapka vẫn thường nói với ông rằng tác phẩm ấy tên là  Vụ án . Tiểu 

thuyết có 10 chương trọn vẹn, tiêu đề của từng chương là của tác giả 

nhưng thứ tự các chương chưa được sắp xếp. Ngoài ra còn một số chương 

đang viết dở dang. Măc Brôt đã chỉnh lý, sắp xếp và gạt ra ngoài những 

chương còn dang dở. Tuy thế, do phong cách của Kapka ở đây, thêm bớt 

chương này hay chương khác dường như không ảnh ; hưởng mấy đến cơ 

cấu của toàn cục nên tác phẩm như ta có hiện nay vẫn có thể coi là một 

đơn vị tiểu thuyết trọn vẹn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

XÃ HỘI HỌC 

 

Bảo vệ môi trường: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / Trần Thị Thu 

Nga, Đoàn Thị Thúy Loan. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 303 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  24VV00002651 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Kinh nghiệm quốc tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 



 

89 

 

  

 

Cỗ máy thao túng : Mạng xã hội đã can thiệp vào cuộc sống của chúng ta như thế 

nào và chúng ta phải thích ứng ra sao / Sinan Aral; Dịch: Thảo Minh; Hiệu đính: 

Thúy Ái. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 479 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014926 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.4833 

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Mạng xã hội, Tương tác xã hội 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp phân tích sắc thái quan trọng về 

những cách thức phức tạp mà mạng xã hội đang biến đổi xã hội chúng ta. 

Những hiểu biết sâu sắc và đề xuất của Aral dựa trên nghiên cứu nghiêm 

ngặt và cung cấp một lộ trình có giá trị về cách chúng ta có thể thích ứng 

với những thách thức do mạng xã hội đặt ra đồng thời khai thác tiềm năng 

thay đổi tích cực của nó. Sách gồm Lời nói đầu: Dịch bệnh, sự hứa hẹn và 

mối hiểm họa. Sách gồm 12 chương. Chương 1: Thời đại mới của mạng 

xã hội. Chương 2: Sự kết thúc của thực tại. Chương 3: Cỗ máy thao túng. 

Chương 4: Tác động của mạng xã hội lên não bộ. Chương 5: Trọng lực 

của mạng lưới tỉ lệ thuận với khối lượng của nó. Chương 6: Khả năng lôi 

kéo số đông được cá nhân hóa. Chương 7: Xu hướng xã hội hóa số quá 

mức. Chương 8: Các chiến lược thích ứng cho một thế giới xã hội hóa số 

quá mức. Chương 9: Nền kinh tế sự chú  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Con đường tuổi trẻ : Những lời khuyên dành cho tuổi trẻ thế kỷ 21 / Daisaku 

Ikeda; Dịch: Đỗ Tư Nghĩa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 194 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0495 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.23 

Từ khóa: Tuổi trẻ, Ứng xử xã hội, Tâm lí xã hội,  

Gia đình, Bạn bè, Hướng nghiệp, Lòng nhân ái 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết ở dạng tâm sự - hướng dẫn 

được chia làm tám mục ở tám lĩnh vực với tám mươi lăm câu hỏi đáp về 

gia đình, bạn bè, tình yêu, học tập, hướng nghiệp, lòng nhân ái 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Công tác xã hội hỗ trợ sinh kế đối với người nghèo từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh / 

Đặng Hữu Dũng. - Hà Nội, 2023. - 184 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho:  02LA00002285 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 
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Từ khóa: Công tác xã hội, Hỗ trợ sinh kế, Người nghèo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giáo trình: Xã hội học y tế / Dương Thị Thu Hương. - Hà Nội : Thông tin và Truyền 

thông, 2021. - 357 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  35VB00003136 

Từ khóa: Xã hội học y tế, Y tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện 

nay / Chủ biên: Bùi Thanh Tuấn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 398 tr. 

Ký hiệu kho:  15VB00003101 

Từ khóa: An ninh con người, Bảo đảm an ninh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 chương có bố cục như sau: Chương 1-

Một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam  

Chương 2-Thực trạng và một số nguy cơ, thách thức đối với bảo đảm an 

ninh con người ở Việt Nam  Chương 3-Dự báo, phương hướng, nhiệm vụ 

và giải pháp bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Một số vấn đề trong thực thi chính sách bảo vệ môi trường của Đài Loan và 

những gợi mở cho Việt Nam / Chủ biên: Vũ Thùy Dương. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2023. - 295 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  VB00054954, VB00054955, 11LSS2400062, 

11LSS2400063, 12VV00001787 

Ký hiệu phân loại (DDC): 363.700951249 

Từ khóa: Môi trường, Bảo vệ môi trường, Môi trường không khí,  

Môi trường nước, Chất thải rắn, Chính sách bảo vệ môi trường 

Từ khóa địa lí: Đài Loan, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai công 

tác bảo vệ môi trường của Đài Loan, từ đó đưa ra những kinh nghiệm có 

tính khả thi cao, những bài học thành công và thất bại của Đài Loan trong 
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quá trình xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ môi trường mà Việt Nam 

có thể tham khảo và vận dụng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Người trẻ có sợ trách nhiệm / Tập thể tác giả. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2023. - 344 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014917 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.242 

Từ khóa: Thanh niên, Trách nhiệm xã hội, Bài viết 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của các tác giả là 

những người đã và đang công tác tại các ban, bộ, ngành trung ương và địa 

phương, hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, doanh nghiệp… 

và cùng có sự quan tâm đặc biệt, những suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm 

tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc 

sống hiện nay  đưa ra những góc nhìn, đánh giá đúng đắn, khách quan về 

thế hệ trẻ và lý do tại sao cần trao cho họ những cơ hội, chính sách ưu tiên 

để phát triển. Cuốn sách gồm 23 bài viết. Trong đó, có một số bài tiêu 

biểu như Bệnh sợ trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng 

trên Tạp chí Cộng sản năm 1973  Vấn đề thanh niên trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh của GS.TS. Tạ Ngọc Tấn  Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng 

đối với thanh niên trong tình hình mới của PGS.TS. Lê Hải Bình  Trách 

nhiệm của đội ngũ công chức trẻ trong giai đoạn hi 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Những vấn đề của phát triển không gian đô thị. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh, 2005. - 260 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS18T0473 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.1216 

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung sách gồm 2 phần: Phần I: Phát triển không 

gian đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và triển vọng  Phần II: 

Phát triển không gian vừa và nhỏ trong tiến trình mở rộng đô thị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Những vấn đề gia đình và giới đương đại ở Việt Nam : Tuyển tập các công trình 

chọn lọc. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 575 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014998, VV00014999, 11LSS2400032, 

11LSS2400033, 12VL00000925, 12VL00000926 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.8509597 

Từ khóa: Gia đình, Bình đẳng giới, Phụ nữ,  

Người cao tuổi, Trẻ em, Trẻ vị thành niên 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các công trình nghiên cứu của các nhà 

nghiên cứu Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới. Nội dung cung cấp khái 

quát về các vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình và giới cũng như các 

vấn đề về phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em và vị thành niên ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện 

Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên 

 

Nội tình sau hôn nhân / Janis Abrahms Spring, Michael Spring. - Hà Nội : Thế giới, 

2021. - 397 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  35VB00003184 

Từ khóa: Hôn nhân gia đình, Hôn nhân, Ngoại tình,  

Chung thủy, Ngoại tình trên mạng, Online 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Phản biện xã hội qua báo chí : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 

khảo / Đỗ Văn Quân. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 224 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  02VV00002928, 02VV00002929, VV00014960, 

VV00014961, 11LSS2400020, 11LSS2400021, 12VL00000967, 

12VL00000968, 20VL00002867 

Từ khóa: Báo chí, Phản biện xã hội, Phát triển xã hội 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách gồm: Phản biện xã hội qua báo 

chí: một số vấn đề lý luận  Một số phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu 

phản biện xã hội qua báo chí  Phản biện xã hội trong mối quan hệ với 

đảng cầm quyền, nhà nước pháp quyền, dân chủ và quản lý phát triển xã 

hội  Phân tích phản biện xã hội qua nghiên cứu báo điện tử Vietnamnet.vn  

Các nhân tố tác động đến phản biện xã hội qua báo chí  Một số giải pháp 

thúc đẩy phản biện xã hội qua báo chí. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, 

Viện Thông tin Khoa học xã hội , Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa 

học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện 

Nghiên cứu Con người, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Sử học, Viện 

Địa lý Nhân văn 

 

Phát huy giá trị truyền thống, khơi dậy tiềm năng xây dựng huyện Hóc Môn - 18 

thôn Vườn Trầu trở thành đô thị sinh thái của Thành  phố Hồ Chí Minh : Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học Quốc gia / Biên soạn: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thu Vân... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 846 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  11LSS2400002, 11LSS2400003 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Đô thị, Đô thị sinh thái, Lịch sử phát triển,  

Cải thiện môi trường đầu tư, Phát triển kinh tế, Du lịch sinh thái 

Từ khóa địa lí: Huyện Hóc Môn, Thành  phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp các bài tham luận của các nhà quản lý, các chuyên 

gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà đầu tư,... tại Hội thảo khoa học  Phát 

huy giá trị truyền thống, khơi dậy tiềm năng xây dựng huyện Hóc Môn - 18 thôn 

Vườn Trầu trở thành đô thị sinh thái của Thành  phố Hồ Chí Minh , nội dung 

trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cung cấp những luận cứ khoa 

học, làm cơ sở để huyện Hóc Môc tham vấn định hướng phát triển chung nhằm 

nâng cao năng lực quản lý, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa 

phương, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút sự đồng hành của các doanh nghiệp 

hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Hóc Môn - 18 thôn Vườn Trầu trở thành đô 

thị sinh thái của Thành  phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững, hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tiếng nói của tri thức: làn sương che mờ tâm trí / Don Miguel Ruiz, Jnet Mills; 

Dịch: Phạm Quốc Anh. - Hà Nội : Dân trí, 2021. - 351 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho:  35VB00003187 

Từ khóa: Tri thức, Niềm tin, Tâm trí 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Tối giản lối sống, tối giản cuộc đời: 7 trụ cột của cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa / 

Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus; Dịch: Huỳnh Mai. - Hà Nội : Dân trí, 2022. 

- 372 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  35VB00003189 
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Từ khóa: Lối sống, Tối giản lối sống 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho 

người dân tộc thiểu số ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đậu Tuấn Nam, Lê Quang 

Bốn, Phan Thu Hiền. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 232 tr. 

Ký hiệu kho:  15VB00003107 

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội, An sinh xã hội,  

Doanh nghiệp, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm 3 chương có bố cục như sau: Chương 1: 

Một số vấn đề chung về trách nhiệm xã hội  của doanh nghiệp trong bảo 

đảm an sinh xã hội  Chương 2: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về an sinh xã hội và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong thực 

hiện an sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số ở Việt Nam  Chương 3: 

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Từ phẫn nộ tới can đảm : Tình trạng bất bình đẳng và thiếu lành mạnh đối với 

phụ nữ ở những quốc gia nghèo và cách họ hành động / Anne Firth Murray; Dịch: 

Hồng Bích; Hiệu đính: An Nhiên. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam; Book Hunter, 2023. - 

339 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014927 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.42 

Từ khóa: Giới, Phụ nữ, Bất bình đẳng giới 

Từ khóa địa lí: Nước đang phát triển 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một tuyên bố mạnh mẽ về tình trạng bất 

bình đẳng và thiếu lành mạnh đối với phụ nữ ở những quốc gia nghèo, và 

cách họ hành động để thay đổi điều đó. Tác giả Anne Firth Murray đã liên 

kết kinh nghiệm cá nhân của mình, cùng những câu chuyện của những 

người phụ nữ đầy cam go từ Châu Mỹ Latinh đến Châu Phi đến Hoa Kỳ, 

với các ràng buộc cấu trúc ít nhìn thấy hơn, để đưa ra một cái nhìn toàn 

diện về tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội hiện đại. Từ Phẫn Nộ 

Tới Can Đảm là một cuốn sách đầy tính học thuật nhưng lại không chứa 

quá nhiều thuật ngữ phức tạp, về cách chuyển hóa sự phẫn nộ sang hành 

động bằng cách hỗ trợ các nhóm nhỏ phụ nữ hoạt động theo hướng phù 

hợp thực tiễn và quan trọng nhất. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Về quê lập ngiệp / Tuấn Trần. - Hà Nội : Dân trí, 2022. - 314 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho:  35VB00003185 

Từ khóa: Lập nghiệp, Nông nghiệp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

Vốn xã hội và vốn con người vì phát triển bền vững : Tài liệu hội thảo / Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy ban UNESCO Việt Nam. - Hà Nội : [k.nxb.], 

2022. - 66 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho:  VV00014948 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.44 

Từ khóa: Phát triển xã hội, Phát triển bền vững, Vốn xã hội,  

Vốn con người, Hội thảo khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập hợp các báo cáo tìm hiểu, đánh giá 

ảnh ; hưởng của vốn xã hội và vốn con người tới các mặt của đời sống xã 

hội và phát triển bền vững. Qua đó đề xuất các chương trình phát triển 

toàn diện trong tình hình mới nhằm thực hiện các chính sách hướng tới 

đối tượng dễ bị tổn thương cũng như hướng tới sự phát triển bền vững của 

đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

 

 

 

 

 


